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Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2026 

 

BÁO CÁO 

Về rà soát các chủ trƣơng, đƣờng lối của Đảng, văn bản quy phạm pháp 

luật, điều ƣớc quốc tế có liên quan đến chính sách trong   

dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi) 
 

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 

2025, Bộ Công an tiến hành rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng, văn bản 

quy phạm pháp luật, điều ước quốc tế có liên quan đến chính sách trong dự án 

Bộ luật Hình sự (sửa đổi) (sau đây gọi là chính sách). Kết quả rà soát như sau: 

I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN RÀ SOÁT 

1. Mục đích, yêu cầu rà soát 

a) Mục đích rà soát 

- Rà soát, đánh giá các chủ trương, đường lối của Đảng, các văn bản quy 

phạm pháp luật và điều ước quốc tế có liên quan đến các chính sách trong dự án 

Bộ luật Hình sự (sửa đổi) bảo đảm việc thực hiện chủ trương, đường lối của 

Đảng; tính hợp hiến, hợp pháp, khả thi; tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống 

pháp luật; bảo đảm tương thích với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành 

viên; đồng thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các quy định mâu thuẫn, 

chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp; 

- Đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ giữa các quy định trong chính sách với 

chủ trương, đường lối của Đảng, quy định của Hiến pháp, các bộ luật, luật và 

điều ước quốc tế có liên quan; 

- Hạn chế các sai sót và khắc phục các khó khăn, vướng mắc và bất cập 

hiện tại trong hệ thống pháp luật có liên quan, góp ph n phục vụ công tác bảo vệ 

chủ quyền quốc gia, an ninh của đất nước, bảo vệ chế độ x  hội chủ ngh a, 

quyền con người, quyền công dân, bảo vệ quyền bình đẳng, bảo vệ lợi ích của 

Nhà nước; quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; bảo vệ trật tự pháp 

luật; giáo dục mọi người ý thức tuân theo pháp luật, phòng ngừa và đấu tranh 

phòng, chống tội phạm. 

b) Yêu cầu rà soát 

- Việc rà soát phải được tiến hành kỹ lưỡng, thận trọng, bảo đảm tính toàn 

diện, đ y đủ, có hệ thống đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, không bỏ 

sót các bộ luật, luật, điều ước quốc tế có liên quan; 

- Phạm vi rà soát c n bám sát vào các nhóm vấn đề được quy định tại 

chính sách; 
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- Kết quả rà soát phải cụ thể, rõ ràng, tổng hợp đ y đủ, phân tích, đánh giá 

đối với từng chính sách. 

2. Phạm vi, nội dung, đối tƣợng rà soát 

 - Về phạm vi rà soát: Gồm toàn bộ nội dung chính sách và chủ trương, 

đường lối của Đảng, quy định của Hiến pháp, các bộ luật, luật và điều ước quốc 

tế có liên quan. 

- Về nội dung rà soát: Đối chiếu, đánh giá các quy định tại chính sách với 

quy định của Hiến pháp, chủ trương, đường lối của Đảng, các bộ luật, luật và 

điều ước quốc tế hiện hành bảo đảm tính hợp hiến, đồng bộ, thống nhất với các 

văn bản được rà soát, tránh mâu thuẫn, chồng chéo hoặc khoảng trống pháp lý 

trong hệ thống pháp luật; tính tương thích với điều ước quốc tế.  

- Về đối tượng rà soát: Các chủ trương, đường lối của Đảng (Nghị quyết 

của Bộ Chính trị, Văn kiện Đại hội Đảng, Nghị quyết của Ban chấp hành 

Trung ương Đảng,...); các văn bản quy phạm pháp luật (Bộ luật, Luật, Pháp 

lệnh, Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội,...); các điều ước 

quốc tế mà Việt Nam là thành viên có liên quan. 

II. KẾT QUẢ RÀ SOÁT 

1. Chủ trƣơng, đƣờng lối của Đảng liên quan đến chính sách 

Tổng số văn bản của Đảng có chủ trương, đường lối liên quan đến chính 

sách đ  được rà soát: 28 văn bản; trong đó, một số văn bản cụ thể như sau: 

- Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc l n thứ XIII của Đảng xác định 

định hướng phát triển đất nước “Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống 

tham nhũng, l ng phí, quan liêu, tội phạm và tệ nạn x  hội”. 

- Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực 

hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tăng 

cường sự l nh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình 

hình mới, trong đó đưa ra nhiệm vụ “Tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp, xây 

dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống tội phạm…”. 

- Nghị quyết số 27/NQ-TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung 

ương về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền x  hội chủ ngh a 

Việt Nam trong giai đoạn mới, trong đó Đảng đề ra nhiệm vụ “Hoàn thiện chính 

sách pháp luật liên quan đến tư pháp, bảo đảm tôn trọng và bảo vệ quyền con 

người, quyền công dân”. 

- Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá 

phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. 

Trong những nghị quyết này Đảng ta chỉ rõ cần tập trung hoàn thiện hệ thống 

pháp luật trên tất cả các lĩnh vực, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc, khơi 

dậy, phát huy mọi tiềm năng và nguồn nhân lực, tạo động lực mới cho sự phát 

triển nhanh và bền vững của đất nước, phát huy dân chủ, bảo đảm, bảo vệ 

quyền con người, quyền công dân, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý mọi hành vi 
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can thiệp trái pháp luật vào hoạt động tư pháp; đồng thời, khẩn trương, quyết 

liệt hoàn thiện thể chế, đưa thể chế thành một lợi thế cạnh tranh trong phát triển 

khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; khẩn trương sửa đổi, bổ sung, hoàn 

thiện các quy định của pháp luật để tháo gỡ các điểm nghẽn, rào cản, giải 

phóng các nguồn lực, khuyến khích, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới 

sáng tạo, có cách tiếp cận mở, sáng tạo, cho phép thí điểm đối với những vấn đề 

mới thực tiễn đặt ra, có chính sách miễn trừ trách nhiệm hình sự đối với doanh 

nghiệp, tổ chức, cá nhân trong trường hợp thử nghiệm công nghệ mới, mô hình 

kinh doanh mới mà có thiệt hại về kinh tế do nguyên nhân khách quan. 

- Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/01/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập 

quốc tế trong tình hình mới, trong đó xác định một trong những nhiệm vụ giải 

pháp trọng tâm đó là “…hội nhập quốc tế về chính trị, quốc phòng, an ninh, sâu 

rộng, toàn diện và hiệu quả hơn, góp phần giữ vững môi trường hoà bình, ổn 

định, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa nâng cao 

tiềm lực và vị thế của đất nước…” và “Nâng cao năng lực thực thi các cam kết, 

thỏa thuận quốc tế gắn với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực thi và 

đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật trong nước”. 

- Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị đổi mới 

công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu c u phát triển đất nước 

trong kỷ nguyên mới; trong đó chỉ đạo: “…không hình sự hoá các mối quan hệ 

kinh tế, hành chính, dân sự…”; “Ưu tiên đảm bảo hiệu quả thi hành pháp luật 

nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng 

tạo, chuyển đổi số và trong các lĩnh vực dân sinh quan trọng khác (an toàn thực 

phẩm, môi trường, an toàn trên không gian mạng….)”; “Công tác xây dựng 

pháp luật cần phải thể chế hoá đầy đủ, kịp thời, đúng đắn chủ trương, đường lối 

của Đảng; xuất  phát từ lợi ích toàn cục của đất nước; đưa thể chế, pháp luật 

trở thành lợi thế cạnh tranh; rất khoát từ bỏ tư duy không quản được thì cấm; 

bảo đảm sự cân đối, hợp lý giữa mức độ hạn chế quyền với lợi ích chính đáng 

đạt được”. 

- Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển 

kinh tế tư nhân chỉ đạo: “Sửa đổi các quy định về pháp luật hình sự, dân sự, tố 

tụng hình sự, tố tụng dân sự để bảo đảm nguyên tắc khi xử lý các sai phạm, vụ 

việc về dân sự kinh tế, ưu tiên áp dụng các biện pháp về dân sự, kinh tế, hành 

chính trước, cho phép các doanh nghiệp, doanh nhân được chủ động khắc phục 

sai phạm, thiệt hại. Trường hợp thực tiễn áp dụng pháp luật có thể dẫn đến xử lý 

hình sự hoặc không xử lý hình sự thì kiên quyết không áp dụng xử lý hình sự. 

Trường hợp đến mức xử lý hình sự thì ưu tiên các biện pháp khắc phục hậu quả 

kinh tế trước và là căn cứ quan trọng để xem xét các biện pháp xử lý tiếp theo. 

Không hồi tố các quy định pháp luật để xử lý bất lợi cho doanh nghiệp. Đối với 

các vụ việc thiếu chứng cứ, chứng cứ không rõ ràng phải sớm có kết luận, tránh 

ảnh hưởng đến uy tín, hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường của doanh 

nghiệp, doanh nhân. Bảo đảm nguyên tắc suy đoán vô tội trong quá trình điều 

tra, xét xử các vụ án.”  
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- Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng 

cao sức khỏe của Nhân dân; trong đó, chỉ đạo: “Triển khai các giải pháp đồng 

bộ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống 

cháy, nổ, tai nạn, thương tích, bạo lực gia đình”. 

- Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 06/01/2026 của Bộ Chính trị về phát 

triển kinh tế nhà nước; trong đó, xác định “Một trong những bất cập trong phát 

triển kinh tế Nhà nước đó là: Chính sách pháp luật về kinh tế  nhà nước còn 

chậm đổi mới chưa theo kịp thực tiễn phát triển của nền kinh tế dẫn đến việc 

quản lý, khai thác và sử dụng nguồn lực, tài sản của Nhà nước chưa thật sự hiệu 

quả, còn lãng phí, thất thoát” qua đó đưa ra nhiệm vụ, giải pháp: “Cần phải 

hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, minh bạch, kịp thời tháo gỡ các điểm 

nghẽn, nút thắt về thể chế, thực hiện pháp luật nghiêm minh, hiệu lực, hiệu quả; 

tăng cường kỷ luật – kỷ cương, phù hợp với các cam kết quốc tế”; “Xây dựng cơ 

chế đủ mạnh để bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi 

ích chung trong các trường hợp không có yếu tố tham nhũng, vụ lợi”. 

- Chỉ đạo của Bộ Chính trị về Đề án “Rà soát, đánh giá những bất cập trong 

Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự và Luật Thi hành án hình sự liên quan 

đến áp dụng hình phạt tử hình và thi hành án tử hình; nghiên cứu giảm bớt tội 

danh bị áp dụng hình phạt tử hình; tăng cường áp dụng biện pháp chuyển đổi từ 

hình phạt tử hình sang hình phạt tù” (theo thông báo tại Công văn số 13936-

CV/VPTW ngày 25/3/2025 của Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương). 

- Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc l n thứ XIV của Đảng xác định 

định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2026-2030 “Tiếp tục đẩy mạnh xây 

dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của 

Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản 

Việt Nam, đặt trong tổng thể công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống 

chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; xây dựng nền quản trị quốc gia 

hiện đại, hiệu lực, hiệu quả; có hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, được thực 

hiện nghiêm minh; bảo đảm và bảo vệ công lý, quyền con người, quyền công 

dân”; nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIV “Tập trung ưu tiên xây 

dựng đồng bộ thể chế phát triển, trọng tâm là hệ thống pháp luật, cơ chế, 

chính sách nhằm tháo gỡ kịp thời, dứt điểm các nút thắt, điểm nghẽn, thúc 

đẩy đổi mới sáng tạo, bảo đảm sự đồng bộ, hài hoà giữa tăng trưởng và phát 

triển; giữa kinh tế, xã hội, môi trường với quốc phòng, an ninh, đối ngoại; 

giữa đổi mới, hoàn thiện thể chế với các chuyển đổi trọng tâm, toàn diện trên 

mọi lĩnh vực, phù hợp với mô hình chính quyền 3 cấp, đáp ứng yêu cầu phát 

triển nhanh, bền vững đất nước trong kỷ nguyên mới”. 

- Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tại Đại 

hội Đại biểu toàn quốc l n thứ XIV của Đảng xác định nhiệm vụ “Kiên quyết 

đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn 

giao thông, phòng, chống cháy, nổ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà 
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nước về an ninh, trật tự, an toàn xã hội; xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an 

toàn, lành mạnh”; “ưu tiên áp dụng các biện pháp dân sự, kinh tế, hành chính, 

tổ chức, trường hợp đến mức phải xử lý hình sự thì cho phép chủ động khắc 

phục hậu quả kinh tế trước, nhưng có thời hạn thực hiện cụ thể; bảo vệ người 

đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung”. 

- Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 01/4/2026 Hội nghị l n thứ hai Ban 

chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục tăng cường sự l nh đạo của 

Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, l ng phí, tiêu cực trong giai 

đoạn mới đề ra nhiệm vụ, giải pháp “Kịp thời sửa đổi Bộ luật Hình sự, Bộ luật 

Tố tụng hình sự và pháp luật có liên quan để thể chế hoá các chủ trương, quan 

điểm mới của Đảng về chính sách miễn, giảm, loại trừ trách nhiệm hình sự, xử 

lý vi phạm, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Xác định tiêu chí, điều kiện chặt chẽ 

để loại trừ trách nhiệm hình sự đối với người gặp rủi ro, gây thiệt hại do ứng 

dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số vì lợi ích chung; 

việc giảm trách nhiệm hình sự, hình phạt đối với người phạm tội không có động 

cơ vụ lợi, chủ động, tự giác nộp lại tài sản, khắc phục hậu quả, thiệt hại, góp 

phần có hiệu quả vào việc điều tra, phát hiện tội phạm; việc mở rộng phạm vi 

áp dụng hình phạt tiền, giảm áp dụng hình phạt tù đối với các tội phạm kinh tế, 

chức vụ”. 

- Đánh giá về sự phù hợp của chính sách:  

Các chủ trương, đường lối và định hướng của Đảng nêu trên đặt ra sự c n 

thiết phải nghiên cứu sửa toàn diện Bộ luật Hình sự nhằm thể chế hóa các quan 

điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng, bảo vệ tổ quốc nói chung và các quan 

điểm về phòng, chống tội phạm nói riêng vào quy định của Bộ luật Hình sự, tạo 

hành lang pháp lý cho việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi 

số, sửa đổi kịp thời những vướng mắc, khó khăn do quy định pháp luật; cụ thể 

các chế định, các dấu hiệu định tội, định khung hình phạt để thuận lợi trong áp 

dụng, bên cạnh đó, những tình tiết định tội, định khung tăng nặng là những quy 

định ảnh hưởng trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân. 

2. Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chính sách 

a) Hiến pháp  

Chương II Hiến pháp năm 2013 quy định về quyền con người, quyền và 

ngh a vụ cơ bản của công dân; trong đó, Điều 14 quy định: Ở nước Cộng hòa x  

hội chủ ngh a Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân 

sự, kinh tế, văn hóa, x  hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo 

Hiến pháp và pháp luật. Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế 

theo quy định của luật trong trường hợp c n thiết vì lý do quốc phòng, an ninh 

quốc gia, trật tự, an toàn x  hội, đạo đức x  hội, sức khỏe cộng đồng. 

Các chính sách trong dự án Bộ luật đảm bảo tính hợp hiến, đảm bảo 

quyền con người và quyền công dân. 

b) Các văn bản quy phạm pháp luật khác 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Bo-luat-hinh-su-2015-296661.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Bo-luat-to-tung-hinh-su-2015-296884.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Bo-luat-to-tung-hinh-su-2015-296884.aspx
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Đ  rà soát 68 văn bản quy phạm pháp luật (04 Bộ luật, 62 luật, 02 pháp 

lệnh) liên quan đến nội dung chính sách của dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi), 

như: Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Dân sự, Luật Thi hành án hình sự, Luật 

Xử lý vi phạm hành chính, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, ...  

Qua rà soát, các nội dung chính sách của dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi) 

được quy phạm hóa thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật đ  được ban 

hành, cụ thể như sau: 

- Tính đồng bộ, thống nhất: Các nội dung chính sách của dự án Bộ luật 

Hình sự (sửa đổi) dự kiến sau khi được quy phạm hóa bảo đảm tính thống 

nhất, đồng bộ, phù hợp với Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật đ  

được ban hành. 

- Tính phù hợp, khả thi: Các nội dung chính sách của dự án Bộ luật Hình 

sự (sửa đổi) dự kiến được quy phạm hóa cơ bản bảo đảm tính khả thi, phù hợp 

và đáp ứng được yêu c u thực tiễn trong giai đoạn hiện nay về phòng, chống tội 

phạm, bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn x  hội. 

- Nội dung chính sách dự kiến sửa đổi các quy định của Bộ luật Hình sự 

hiện hành về những nội dung còn chưa thống nhất với quy định của các văn bản 

quy phạm pháp luật khác, cụ thể như: 

+ Bộ luật Dân sự: Điều 29 Bộ luật Hình sự quy định về người đại diện 

hợp pháp của bị hại, tuy nhiên, hiện nay, Bộ luật Dân sự chỉ quy định về người 

đại diện theo pháp luật của một cá nhân, do đó, chưa có sự thống nhất. 

+ Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ: Điểm b khoản 2 Điều 260 

Bộ luật Hình sự (tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ) quy 

định “Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng 

độ cồn vượt quá mức quy định”. Tuy nhiên, tại khoản 2 Điều 9 Luật Trật tự, an 

toàn thông đường bộ thì hành vi bị nghiêm cấm là “điều khiển phương tiện tham 

gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn”. Như vậy, giữa hai 

Luật chưa có sự thống nhất trong quy định. 

+ Luật Ngh a vụ quân sự: Tại khoản 8 Điều 3 Luật Ngh a vụ quân sự năm 

2015 quy định một trong những hành vi trốn tránh ngh a vụ quân sự là không 

chấp hành lệnh gọi khám sức khỏe ngh a vụ quân sự. Tuy nhiên, Điều 332 Bộ 

luật Hình sự (tội trốn tránh ngh a vụ quân sự) lại không quy định đối với hành vi 

nêu trên, như vậy là chưa thống nhất. 

+ Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Trách nhiệm bồi thường của 

Nhà nước:  

(1) Mục 1 Chương XXIII. Các tội phạm tham nhũng quy định 07 tội danh 

về tham nhũng, trong khi đó, Luật Phòng, chống tham nhũng quy định 12 nhóm 

hành vi tham nhũng trong khu vực Nhà nước do người có chức vụ, quyền hạn 
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thực hiện và 03 nhóm hành vi tham nhũng trong khu vực ngoài Nhà nước do 

người có chức vụ, quyền hạn thực hiện. Như vậy, chưa có sự thống nhất trong 

quy định về các hành vi tham nhũng giữa hai luật nên trên. 

(2) Quy định về “người có chức vụ” tại Điều 352 Bộ luật Hình sự; về 

“người có chức vụ, quyền hạn” tại khoản 2 Điều 3 Luật Phòng, chống tham 

nhũng; về “người thi hành công vụ” tại khoản 2 Điều 3 Luật Trách nhiệm bồi 

thường của Nhà nước đều quy định về trách nhiệm của người có chức vụ, quyền 

hạn trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ, tuy nhiên, nội dung các quy định này 

còn chưa đồng bộ, thống nhất. 

+ Luật Đất đai: Điều 229 Bộ luật Hình sự quy định về tội vi phạm quy định 

của pháp luật về quản lý đất đai, theo đó, người nào lợi dụng hoặc lạm dụng chức 

vụ, quyền hạn giao đất, thu hồi, cho thuê, cho phép chuyển quyền sử dụng, cho 

phép chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định. Tuy nhiên, tại Điều 20 Luật Đất 

đai, có đến 18 nội dung quản lý nhà nước về đất đai, bên cạnh các nội dung về giao 

đất, cho thuê đất, cho phép chuyển quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích 

sử dụng đất còn có các nội dung khác như giải quyết tranh chấp, khiếu nại; cung 

cấp dịch vụ công về đất đai; bồi thường, hỗ trợ tái định cư; quản lý tài chính về đất 

đai; quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất… Như vậy, rõ ràng là Bộ Luật Hình 

sự chưa điều chỉnh bao quát hết các hành vi nguy hiểm cho x  hội trong l nh vực 

quản lý nhà nước về đất đai, dẫn đến tình trạng có thể bỏ lọt tội phạm. 

+ Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân: Khoản 1 Điều 8 quy định “Tổ chức, cá 

nhân có hành vi vi phạm quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật 

có liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân thì tùy theo tính chất, mức độ, hậu quả 

của hành vi vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm 

hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật”. Bộ 

luật Hình sự đ  có quy định liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân nhưng chưa có 

quy định đ y đủ, trực tiếp hoặc chưa bao quát hết các hành vi. 

+ Luật Công nghiệp Công nghệ số quy định tài sản số là tài sản theo quy 

định của Bộ luật Dân sự, bao gồm tài sản ảo trên môi trường điện tử, tài sản m  

hóa và tài sản số khác. Tuy nhiên, Bộ luật Hình sự chưa quy định đ y đủ hết các 

loại tài sản nêu trên. 

+ Luật Dữ liệu quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong việc xử lý dữ 

liệu, quản trị dữ liệu xâm phạm đến lợi ích quốc gia, dân tộc, quốc phòng, an 

ninh, trật tự, an toàn x  hội hoặc tấn công, chiếm đoạt, phá hoại cơ sở dữ liệu, hệ 

thống thông tin. Các hành vi này gây hậu quả nghiêm trọng đến an ninh quốc gia, 

trật tự an toàn x  hội nhưng chưa được quy định đ y đủ trong Bộ luật hình sự. 

+ Luật Trí tuệ nhân tạo quy định “Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm 

quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan đến trí tuệ 
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nhân tạo, tùy theo tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi vi phạm thì bị xử phạt 

vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự”. Tuy nhiên, Bộ luật 

Hình sự chưa có quy định liên quan đến vi phạm trong l nh vực trí tuệ nhân tạo. 

3. Điều ƣớc quốc tế có liên quan đến chính sách 

- Tổng số điều ước quốc tế liên quan đến chính sách: 27 văn bản, trong đó 

bao gồm: Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền năm 1948; Công ước quốc tế về 

các quyền dân sự và chính trị năm 1966; Công ước về xóa bỏ mọi hình thức 

phân biệt đối xử chống lại phụ nữ năm 1979; Công ước liên hợp quốc về quyền 

trẻ em; Công ước của liên hợp quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc 

gia; Công ước của liên hợp quốc về chống tham nhũng; Công ước quốc tế về 

trấn áp hành vi tài trợ cho khủng bố năm 1999; Công ước về ngăn ngừa và trừng 

trị tội diệt chủng năm 1948; Công ước không áp dụng thời hiệu đối với tội phạm 

chiến tranh và tội phạm chống loài người; Công ước chống tra tấn và các hình 

thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người; Công 

ước luật biển năm 1982; Công ước chống bắt cóc con tin; Nghị định thư về việc 

ngăn ngừa, phòng chống và trừng trị việc buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và 

trẻ em, bổ sung cho công ước về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia của 

liên hợp quốc; Công ước về chống tội phạm mạng; Công ước quốc tế về lao 

động cưỡng bức năm 1930; Công ước Thống nhất về các chất ma túy năm 1961; 

Công ước quốc tế về các hành vi phạm tội và một số hành vi khác thực hiện trên 

tàu bay năm 1963; Công ước quốc tế nhằm ngăn chặn việc chiếm giữ bất hợp 

pháp tàu bay năm 1970; Công ước quốc tế về chất hướng th n năm 1971; Công 

ước quốc tế về ngăn chặn các hành vi bất hợp pháp chống lại an toàn hoạt động 

hàng không dân dụng năm 1971; Công ước quốc tế về buôn bán các loại động, 

thực vật hoang d  nguy cấp (CITES) năm 1973; Công ước quốc tế về trấn áp các 

hành vi bất hợp pháp xâm phạm an toàn hành trình hàng hải năm 1988; Công 

ước quốc tế về chống buôn bán bất hợp pháp các chất ma túy và chất hướng th n 

năm 1988; Công ước Basel về kiểm soát vận chuyển xuyên biên giới các chất 

thải nguy hại và việc tiêu hủy chúng năm 1989; Hiệp định về các khía cạnh liên 

quan tới thương mại của quyền sở hữu trí tuệ năm 1994; Công ước quốc tế về 

nghiêm cấm và hành động khẩn cấp xoá bỏ các hình thức lao động trẻ em tồi tệ 

nhất năm 1999; Nghị định thư chống đưa người di cư trái phép bằng đường bộ, 

đường biển và đường hàng không, bổ sung Công ước của Liên hợp quốc về 

chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia năm 2000. 

Bên cạnh đó, một số khuyến nghị của các tổ chức quốc tế đ  được rà soát, 

không phải là điều ước quốc tế theo định ngh a tại Luật Điều ước quốc tế, nhưng 

có tác động lớn, trực tiếp đến Việt Nam, do vậy c n phải tuân thủ và cụ thể hóa 

trong Bộ luật Hình sự (sửa đổi), cụ thể như: Các khuyến nghị của Lực lượng đặc 

nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF) và Nhóm châu Á- Thái Bình Dương 



https://v3.camscanner.com/user/download
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Phụ lục 1 

CÁC CHỦ TRƢƠNG, ĐƢỜNG LỐI CỦA ĐẢNG LIÊN QUAN ĐẾN 

CHÍNH SÁCH DỰ ÁN BỘ LUẬT HÌNH SỰ (SỬA ĐỔI) 

- Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực 

hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tăng 

cường sự l nh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình 

hình mới; 

- Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương 

khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, vì lợi ích chung; 

- Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền x  hội chủ 

ngh a trong giai đoạn mới;  

- Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 05/9/2019 của Bộ Chính trị về Chiến 

lược bảo vệ an ninh quốc gia; 

- Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá 

phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;  

- Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/01/2025 của Bộ Chính trị về hội 

nhập quốc tế trong tình hình mới; 

- Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị đổi mới 

công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu c u phát triển đất nước 

trong kỷ nguyên mới;  

- Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển 

kinh tế tư nhân;  

- Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 Hội nghị Trung ương l n 

thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới phương thức l nh 

đạo, c m quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.  

- Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, t m nhìn 

đến năm 2045; 

- Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng 

cao sức khỏe của Nhân dân; 

- Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương về chủ động 

ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi 

trường;  

- Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong 

thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; 

- Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 06/01/2026 của Bộ Chính trị về phát 

triển kinh tế nhà nước; 
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- Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát 

triển văn hóa Việt Nam; 

- Công văn số 13936-CV/VPTW ngày 25/3/2025 của Văn phòng Ban 

Chấp hành Trung ương về thông báo ý kiến của Bộ Chính trị về việc sửa đổi, bổ 

sung Bộ luật hình sự để tiếp tục thu hẹp hình phạt tử hình và rà soát để đề xuất 

sửa đổi, bổ sung những bất cập để đáp ứng yêu c u thực tiễn; 

- Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc l n thứ XIII của Đảng; 

- Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc l n thứ XIV của Đảng; Báo cáo 

chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tại Đại hội Đại biểu 

toàn quốc l n thứ XIV của Đảng; 

- Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2025 của Bộ Chính trị về Chiến 

lược cải cách tư pháp; 

- Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 01/4/2026 Hội nghị l n thứ hai Ban 

chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục tăng cường sự l nh đạo của 

Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, l ng phí, tiêu cực trong giai 

đoạn mới; 

- Quy định số 189-QĐ/TW ngày 08/10/2024 của Ban Chấp hành Trung 

ương về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong quản lý, 

sử dụng tài chính, tài sản công; 

- Quy định số 183-QĐ/TW ngày 18/9/2024 của Ban Chấp hành Trung 

ương về bảo vệ cơ quan, tổ chức, người thi hành công vụ trong hoạt động điều 

tra, truy tố, xét xử, thi hành án; 

- Kết luận số 132-KL/TW ngày 18/3/2025 của Bộ Chính trị về tiếp tục 

thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW ngày 16/8/2019 về tăng cường, nâng cao hiệu quả 

công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; 

- Kết luận số 17-KL/TW ngày 02/4/2026 của Bộ Chính trị về định hướng 

lập pháp nhiệm kỳ QH khóa XVI; 

- Kết luận số 09-KL/TW ngày 10/3/2026 của Bộ Chính trị về hoàn thiện 

cấu trúc hệ thống pháp luật VN đáp ứng yêu c u phát triển đất nước trong kỷ 

nguyên mới; 

- Chỉ thị số 54-CT/TW ngày 30/11/2025 về tăng cường sự l nh đạo của 

Đảng đối với công tác giám định tư pháp và định giá tài sản; 

- Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 10/4/2025 của Bộ Chính trị về tăng cường sự 

l nh đạo của Đảng về phòng, chống tham nhũng, l ng phí, tiêu cực thành pháp 

luật của Nhà nước. 
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Phụ lục 2 

CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN  

CHÍNH SÁCH DỰ ÁN BỘ LUẬT HÌNH SỰ (SỬA ĐỔI) 

 

1. Bộ luật Tố tụng hình sự; 

2. Bộ luật Dân sự; 

3. Bộ luật Lao động; 

4. Bộ luật Hàng hải; 

5. Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự; 

6. Luật Công an nhân dân; 

7. Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân; 

8. Luật Tổ chức Toà án nhân dân; 

9. Luật Thi hành án hình sự; 

10. Luật Thi hành án dân sự; 

11. Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú; 

12. Luật Tố cáo; 

13. Luật Khiếu nại; 

14. Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước; 

15. Luật Ngh a vụ quân sự; 

16. Luật Xử lý vi phạm hành chính; 

17. Luật Tố tụng hành chính; 

18. Luật Luật sư; 

19. Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; 

20. Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; 

21. Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; 

22. Luật Cảnh sát biển; 

23. Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ; 

24. Luật Biên phòng Việt Nam; 

25. Luật Biển Việt Nam; 

26. Luật Hải quan; 

27. Luật Bảo vệ môi trường; 

28. Luật Lâm nghiệp; 

29. Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước; 

30. Luật An ninh mạng; 

31. Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân; 

32. Luật Tư pháp người chưa thành niên; 

33. Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; 
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34. Luật Phòng, chống mua bán người; 

35. Luật Phòng, chống khủng bố; 

36. Luật Phòng, chống ma túy; 

37. Luật Phòng, chống rửa tiền; 

38. Luật Phòng, chống tham nhũng; 

39. Luật Đất đai; 

40. Luật Đấu th u; 

41. Luật Đấu giá tài sản; 

42. Luật Quản lý thuế; 

43. Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; 

44. Luật Thuế thu nhập cá nhân; 

45. Luật Thuế giá trị gia tăng; 

46. Luật Đ u tư công; 

47. Luật Doanh nghiệp; 

48. Luật Nhà ở; 

49. Luật Đ u tư theo phương thức đối tác công tư; 

50. Luật An toàn thực phẩm; 

51. Luật Chứng khoán; 

52. Luật Bảo hiểm x  hội; 

53. Luật Bảo hiểm y tế; 

54. Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

55. Luật Sở hữu trí tuệ; 

56. Luật Thương mại; 

57. Luật Hôn nhân và gia đình; 

58. Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; 

59. Luật Các tổ chức tín dụng; 

60. Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 

61. Luật Xuất bản; 

62. Luật Trí tuệ nhân tạo; 

63. Luật Công nghiệp công nghệ số; 

64. Luật Dữ liệu; 

65. Luật Giao dịch điện tử; 

66. Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; 

67. Pháp lệnh Cảnh sát môi trường; 

68. Pháp lệnh bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.
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Phụ lục 3 

CÁC ĐIỀU ƢỚC QUỐC TẾ 

* Công ƣớc quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 1966 

Điều 6.  

1. Mọi người đều có quyền cố hữu là được sống. Quyền này phải được 

pháp luật bảo vệ. Không ai có thể bị tước mạng sống một cách tuỳ tiện. 

2. Ở những nước mà hình phạt tử hình chưa được xoá bỏ thì chỉ được 

phép áp dụng án tử hình đối với những tội ác nghiêm trọng nhất, căn cứ vào luật 

pháp hiện hành tại thời điểm tội phạm được thực hiện và không được trái với 

những quy định của Công ước này và của Công ước về ngăn ngừa và trừng trị 

tội diệt chủng. Hình phạt tử hình chỉ được thi hành trên cơ sở bản án đ  có hiệu 

lực pháp luật, do một toà án có thẩm quyền phán quyết. 

3. Khi việc tước mạng sống của con người cấu thành tội diệt chủng, c n 

hiểu rằng không một quy định nào của điều này cho phép bất kỳ quốc gia thành 

viên nào của Công ước này, bằng bất kỳ cách nào, được giảm nhẹ bất kỳ ngh a 

vụ nào mà họ phải thực hiện  theo quy định của Công ước về ngăn ngừa và 

trừng trị tội diệt chủng. 

4. Bất kỳ người nào bị kết án tử hình đều có quyền xin ân giảm hoặc xin 

thay đổi mức hình phạt. Việc ân xá, ân giảm hoặc chuyển đổi hình phạt tử hình 

có thể được áp dụng đối với mọi  trường hợp. 

5. Không được phép tuyên án tử hình với người phạm tội dưới 18 tuổi và 

không được thi hành án tử hình đối với phụ nữ đang mang thai. 

6. Không một quy định nào trong điều này có thể được viện dẫn để trì 

ho n hoặc ngăn cản việc xóa bỏ hình phạt tử hình tại bất kỳ quốc gia thành viên 

nào của Công ước. 

Điều 7. Không ai có thể bị tra tấn, đối xử hoặc trừng phạt một cách tàn ác, 

vô nhân đạo hoặc hạ thấp nhân phẩm. Đặc biệt, không ai có thể bị sử dụng để 

làm thí nghiệm y học hoặc khoa học mà không có sự đồng ý tự nguyện của 

người đó. 

Điều 8.  

3. a) Không ai bị yêu c u phải lao động bắt buộc hoặc cưỡng bức; 

b) Mục a, khoản 3 điều này không cản trở việc thực hiện lao động cưỡng 

bức theo bản án của một tòa án có thẩm quyền ở những nước còn áp dụng hình 

phạt tù kèm lao động cưỡng bức như một hình phạt đối với tội phạm. 

c) Theo ngh a của khoản này, thuật ngữ "lao động bắt buộc hoặc cưỡng 

bức" không bao gồm: 

i) Bất kỳ công việc hoặc sự phục vụ nào không được nói tại điểm b, mà 

thông thường đòi hỏi một người đang bị giam giữ theo quyết định hợp pháp của 

tòa án hoặc một người khi được trả tự do có điều kiện phải làm; 
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ii) Bất kỳ sự phục vụ nào mang tính chất quân sự và bất kỳ sự phục vụ 

quốc gia nào do luật pháp của một nước quy định đối với những người từ chối 

làm ngh a vụ quân sự vì lý do lương tâm, trong  trường hợp quốc gia đó cho 

phép từ chối thực hiện ngh a vụ quân sự vì lý do lương tâm; 

iii) Bất kỳ sự phục vụ nào được yêu c u trong  trường hợp khẩn cấp hoặc 

thiên tai đe dọa  đến tính mạng hoặc đời sống của cả cộng đồng; 

iv) Bất kỳ công việc hoặc sự phục vụ nào là một ph n của các ngh a vụ 

dân sự thông thường. 

Điều 9. 

1. Mọi người đều có quyền hưởng tự do và an toàn cá nhân. Không ai bị 

bắt hoặc bị giam giữ vô cớ. Không ai bị tước quyền tự do trừ  trường hợp việc 

tước quyền đó là có lý do và theo đúng những thủ tục mà luật pháp đ  quy định. 

Điều 11. Không ai bị bỏ tù chỉ vì lý do không có khả năng hoàn thành 

ngh a vụ theo hợp đồng. 

Điều 13. Một người nước ngoài cư trú hợp pháp trên l nh thổ một quốc 

gia thành viên Công ước chỉ có thể bị trục xuất khỏi nước đó theo quyết định 

phù hợp pháp luật, và trừ trường hợp có yêu c u khác xuất phát từ lý do chính 

đáng về an ninh quốc gia; người bị trục xuất phải được phép đệ trình những lý lẽ 

phản đối việc trục xuất, được yêu c u nhà chức trách có thẩm quyền, hoặc một 

người hoặc những người mà nhà chức trách có thẩm quyền đặc biệt cử ra, xem 

xét lại  trường hợp của mình, và được có đại diện khi  trường hợp của mình 

được xem xét lại. 

Điều 17. 

1. Không ai bị can thiệp một cách tuỳ tiện hoặc bất hợp pháp vào đời sống 

riêng tư, gia đình, nhà ở, thư tín, hoặc bị xâm phạm bất hợp pháp đến danh dự và 

uy tín. 

2. Mọi người đều có quyền được pháp luật bảo vệ chống lại những can 

thiệp hoặc xâm phạm như vậy. 

Điều 18.  

1. Mọi người đều có quyền tự do tư tưởng, tự do tín ngưỡng và tôn giáo. 

Quyền này bao gồm tự do có hoặc theo một tôn giáo hoặc tín ngưỡng do mình 

lựa chọn, và tự do bày tỏ tín ngưỡng hoặc tôn giáo một mình hoặc trong cộng 

đồng với những người khác, công khai hoặc kín đáo, dưới các hình thức như thờ 

cúng, c u nguyện, thực hành và truyền giảng. 

2. Không ai bị ép buộc làm những điều tổn hại đến quyền tự do lựa chọn 

hoặc tin theo tôn giáo hoặc tín ngưỡng của họ. 

3. Quyền tự do bày tỏ tôn giáo hoặc tín ngưỡng chỉ có thể bị giới hạn bởi 

pháp luật và khi sự giới hạn đó là c n thiết để bảo vệ an ninh, trật tự công cộng, 

sức khỏe hoặc đạo đức x  hội, hoặc để bảo vệ các quyền và tự do cơ bản của 
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người khác. 

Điều 19. 2. Mọi người có quyền tự do ngôn luận. Quyền này bao gồm tự 

do tìm kiếm, tiếp nhận và truyền đạt mọi thông tin, ý kiến, không phân biệt l nh 

vực, hình thức tuyên truyền bằng miệng, bằng bản viết, in, hoặc dưới hình thức 

nghệ thuật, thông qua bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào tùy theo sự lựa 

chọn của họ. 

Điều 20.  

1. Mọi hình thức tuyên truyền cho chiến tranh đều bị pháp luật nghiêm cấm. 

2. Mọi chủ trương  gây hằn thù dân tộc, chủng tộc hoặc tôn giáo để kích 

động sự phân biệt đối xử về chủng tộc, sự thù địch, hoặc bạo lực đều phải bị 

pháp luật nghiêm cấm. 

Điều 22.  

1. Mọi người có quyền tự do lập hội với những người khác, kể cả quyền 

lập và gia nhập các công đoàn để bảo vệ lợi ích của mình. 

Điều 23.  

3. Không được tổ chức việc kết hôn nếu không có sự đồng ý hoàn toàn và 

tự nguyện của cặp vợ chồng tương lai. 

* Công ƣớc về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ 

nữ năm 1979 

Điều 2.  

Các quốc gia thành viên Công ước cam kết: 

b) Thông qua các biện pháp pháp lý và các biện pháp thích hợp khác, kể 

cả việc trừng phạt trong những trường hợp c n thiết, nhằm ngăn cấm tất cả các 

hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ; 

Điều 6.  

Các quốc gia thành viên Công ước phải tiến hành tất cả các biện pháp 

thích hợp, kể cả về lập pháp, để xoá bỏ tất cả các hình thức buôn bán phụ nữ và 

bóc lột mại dâm phụ nữ. 

d) Công ƣớc liên hợp quốc về quyền trẻ em (trích) 

Điều 6 

1. Các quốc gia thành viên công nhận rằng mọi trẻ em đều có quyền cố 

hữu được sống. 

Điều 14 

1. Các quốc gia thành viên phải tôn trọng quyền tự do tư tưởng, tín 

ngưỡng và tôn giáo của trẻ em. 

Điều 15 
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1. Các quốc gia thành viên công nhận các quyền của trẻ em được tự do kết 

giao và tự do hội họp hoà bình. 

Điều 16 

1. Không trẻ em nào phải chịu sự can thiệp tuỳ tiện hay bất hợp pháp vào 

việc riêng tư, gia đình, nhà cửa hoặc thư tín của các em cũng như những sự công 

kích bất hợp pháp vào danh dự và thanh danh của các em. 

2. Trẻ em có quyền được luật pháp bảo vệ chống lại sự can thiệp hay công 

kích như vậy. 

Điều 19 

1. Các quốc gia thành viên phải thực hiện tất cả các biện pháp lập pháp, 

..........  thích hợp để bảo vệ trẻ em khỏi tất cả các hình thức bạo lực về thể chất 

hoặc tinh th n, bị thương tổn hay lạm dụng, bị bỏ mặc hoặc sao nh ng việc 

chăm sóc, bị ngược đ i hoặc bóc lột, gồm cả lạm dụng tình dục trong khi trẻ em 

vẫn nằm trong vòng chăm sóc của cha mẹ hoặc cả cha lẫn mẹ, một hay nhiều 

người giám hộ pháp lý, hoặc của bất kỳ người nào khác được giao việc chăm sóc 

trẻ em. 

2. Những biện pháp bảo vệ như vậy, trong chừng mực thích hợp c n bao 

gồm các thủ tục hữu hiệu để thành lập những chương trình x  hội nhằm dành sự 

hỗ trợ c n thiết cho trẻ em và cho những người chăm sóc trẻ em, cũng như cho 

các hình thức phòng ngừa khác và cho việc xác định, báo cáo, chuyển cấp, điều 

tra xử lý và tiến hành những bước tiếp theo trong các trường hợp ngược đ i trẻ 

em như đ  mô tả trước đây và nếu thích hợp cho việc tham gia của pháp luật. 

Điều 32 

1. Các quốc gia thành viên công nhận quyền của trẻ em được bảo vệ 

không bị bóc lột về kinh tế và không phải làm bất kỳ công việc gì nguy hiểm 

hoặc ảnh hưởng đến việc học hành của trẻ em, hoặc có hại đối với sức khoẻ hay 

sự phát triển về thể chất, trí tuệ, tinh th n, đạo đức, hay x  hội của trẻ em. 

2. Các quốc gia thành viên phải thi hành những biện pháp lập pháp, .......... 

để đảm bảo việc thực hiện điều này. Để đạt mục tiêu này và tính đến những điều 

khoản thích hợp của những văn kiện quốc tế khác, các quốc gia thành viên đặc 

biệt phải: 

 (c) Quy định những hình thức phạt thích hợp hay các hình thức phạt khác 

để đảm bảo thực hiện điều khoản này. 

Điều 33 

Các quốc gia thành viên phải thực hiện tất cả những biện pháp thích hợp, 

bao gồm những biện pháp lập pháp, ........ để bảo vệ trẻ em chống lại việc sử 

dụng bất hợp pháp các chất ma tuý và an th n như đ  được xác định trong những 

điều ước quốc tế liên quan và để ngăn ngừa việc sử dụng trẻ em vào việc sản 

xuất, buôn bán bất hợp pháp các chất đó. 
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Điều 34 

Các quốc gia thành viên cam kết bảo vệ trẻ em chống tất cả các hình thức 

bóc lột tình dục và lạm dụng tình dục. Vì mục đích này, các quốc gia thành viên 

phải đặc biệt thực hiện tất cả các biện pháp thích hợp ở cấp quốc gia, song 

phương và đa phương để ngăn ngừa: 

(a) Việc xúi giục hay ép buộc trẻ em tham gia bất kì hoạt động tình dục 

trái pháp luật nào. 

(b) Việc sử dụng có tính chất bóc lột trẻ em trong mại dâm hay các hoạt 

động tình dục trái pháp luật khác. 

(c) Việc sử dụng có tính chất bóc lột trẻ em trong các cuộc biểu diễn hay 

tài liệu khiêu dâm. 

Điều 35 

Các quốc gia thành viên phải thực hiện tất cả các biện pháp ở các cấp 

quốc gia thành viên, song phương và đa phương thích hợp để ngăn ngừa việc bắt 

cóc, buôn bán trẻ em vì bất kì mục đích gì hay dưới bất kỳ hình thức nào. 

Điều 37 

Các quốc gia thành viên phải đảm bảo rằng: 

(a) Không trẻ em nào bị tra tấn hay bị đối xử hay trừng phạt tàn tệ vô 

nhân đạo hay làm mất phẩm giá. Không được xử tử hình hay tù chung thân mà 

không có khả năng phóng thích vì những hành động phạm pháp do những người 

dưới 18 tuổi gây ra. 

(b) Không trẻ em nào bị tước quyền tự do một cách bất hợp pháp hoặc tùy 

tiện. Việc bắt, giam giữ hay bỏ tù trẻ em phải được tiến hành theo luật pháp và 

chỉ được dùng đến như một biện pháp cuối cùng và trong thời hạn thích hợp 

ngắn nhất. 

Điều 40 

3. Các quốc gia thành viên phải tìm cách thúc đẩy hình thành những đạo 

luật, thủ tục, qui định, các cơ quan và thể chế áp dụng riêng cho các trẻ em bị 

coi là, bị tố cáo hay bị thừa nhận là đ  vi phạm luật hình sự, đặc biệt phải: 

(a) Quy định một hạn tuổi tối thiểu mà những trẻ em ở dưới hạn tuổi đó 

được coi như là không có khả năng vi phạm luật hình sự. 

(b) Bất kì khi nào xem xét thấy thích hợp và nên làm, thì đề ra các biện 

pháp để xử lý những trẻ em như thế mà không phải đụng đến những quá trình tố 

tụng tư pháp, miễn là các quyền con người và những điều kiện bảo vệ hợp pháp 

được tôn trọng đ y đủ. 

* Công ước của liên hợp quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên 

quốc gia 

Điều 2. Các thuật ngữ đƣợc sử dụng 
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Trong Công ước này, các thuật ngữ sau sẽ được hiểu là: 

(a) "Nhóm tội phạm có tổ chức" ngh a là một nhóm có cơ cấu gồm từ ba 

người trở lên, tồn tại trong một thời gian và hoạt động có phối hợp để thực hiện 

một hay nhiều tội phạm nghiêm trọng hoặc các hành vi phạm tội được quy định 

trong Công ước này, nhằm giành được, trực tiếp hay gián tiếp, lợi ích về tài 

chính hay vật chất khác; 

(b) "Tội phạm nghiêm trọng" ngh a là một hành vi vi phạm có thể bị trừng 

phạt theo khung hình phạt tù ít nhất là 4 năm hoặc một hình phạt nặng hơn; 

(c) "Nhóm có cơ cấu" ngh a là một nhóm không phải được hình thành một 

cách ngẫu nhiên để thực hiện một hành vi phạm tội tức thời và không nhất thiết 

là vai trò của các thành viên trong nhóm phải được xác định rõ ràng, quan hệ 

giữa các thành viên phải duy trì hoặc cơ cấu của nhóm phải được phát triển. 

(d) "Tài sản" ngh a là mọi loại của cải, dù là vật chất hay phi vật chất, 

động sản hay bất động sản, hữu hình hay vô hình và các văn bản hay văn kiện 

pháp lý là bằng chứng cho quyền sở hữu hoặc lợi ích đối với những của cải đó; 

(đ) "Tài sản do phạm tội mà có" ngh a là bất cứ tài sản nào bắt nguồn hay 

có được một cách trực tiếp hay gián tiếp từ việc phạm tội ; 

(e) "Phong toả" hoặc "tạm giữ" ngh a là việc tạm thời cấm chuyển giao, 

chuyển đổi, chuyển nhượng hay chuyển dịch tài sản hoặc việc tạm thời giám sát 

hay kiểm soát tài sản theo lệnh của toà án hay một cơ quan có thẩm quyền khác; 

(g) "Tịch thu", bao gồm cả việc tước đoạt, ngh a là việc tước bỏ v nh viễn 

quyền sở hữu tài sản theo lệnh của toà án hoặc cơ quan có thẩm quyền khác; 

(h) "Hành vi phạm tội nguồn" ngh a là bất kỳ một hành vi phạm tội nào 

dẫn đến việc làm phát sinh những tài sản có thể trở thành đối tượng của hành vi 

phạm tội được quy định trong Điều 4 của Công ước này. 

(i) "Vận chuyển có kiểm soát" ngh a là việc cho phép những hàng hoá ký 

gửi bất hợp pháp hoặc bị nghi ngờ được chuyển qua hoặc vào l nh thổ của một 

hay nhiều nước nhưng đặt dưới sự theo dõi hoặc giám sát của các cơ quan có 

thẩm quyền những nước đó, nhằm điều tra một hành vi phạm tội và xác định 

những người liên quan trong việc thực hiện hành vi phạm tội đó; 

(k) "Tổ chức hội nhập kinh tế khu vực" ngh a là một tổ chức do các quốc 

gia có chủ quyền trong một khu vực thành lập nên, được các quốc gia đó trao 

cho thẩm quyền đối với những vấn đề thuộc phạm vi điều chỉnh của Công ước 

này, được uỷ quyền hợp lệ, theo đúng những thủ tục nội bộ của tổ chức đó, để 

ký, phê chuẩn, chấp thuận, phê duyệt hoặc gia nhập Công ước; các "Quốc gia 

thành viên" được đề cập đến trong Công ước này cũng sẽ được hiểu là bao gồm 

cả những tổ chức đó  trong phạm vi thẩm quyền của họ. 

Điều 3. Phạm vi áp dụng 

1. Trừ khi có quy định khác, Công ước này sẽ áp dụng đối với việc ngăn 

ngừa, điều tra và truy tố: 
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(a) Các hành vi phạm tội được quy định trong các Điều 5, 6, 8 và 23 Công 

ước này; và 

(b) Tội phạm nghiêm trọng được định ngh a tại Điều 2 Công ước này; khi 

các hành vi phạm tội có tính chất xuyên quốc gia và liên quan đến nhóm tội 

phạm có tổ chức. 

2. Vì mục đích của Khoản 1 điều này, một hành vi phạm tội có tính chất 

xuyên quốc gia nếu: 

(a) Nó được thực hiện ở nhiều quốc gia; 

(b) Nó được thực hiện ở một quốc gia nhưng ph n chủ yếu của việc chuẩn 

bị, lên kế hoạch, chỉ đạo hoặc điều khiển nó lại diễn ra ở một quốc gia khác; 

(c) Nó được thực hiện ở một quốc gia nhưng liên quan đến một nhóm tội 

phạm có tổ chức tham gia các hoạt động tội phạm ở nhiều quốc gia; hoặc 

(d) Nó được thực hiện ở một quốc gia nhưng có ảnh hưởng lớn ở một 

quốc gia khác. 

Điều 5. Hình sự hoá việc tham gia vào một nhóm tội phạm có tổ chức  

1. Mỗi quốc gia thành viên sẽ ban hành pháp luật và các biện pháp c n 

thiết khác để coi các hành vi sau là tội phạm khi những hành vi này được thực 

hiện một cách cố ý:  

(a) Một hoặc cả hai hành vi dưới đây mà không phải là những hành vi 

thực hiện hoặc hoàn thành hoạt động tội phạm: 

(i) Thoả thuận với một hoặc nhiều người khác để thực hiện một tội phạm 

nghiêm trọng nhằm mục đích liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến việc đạt được 

lợi ích tài chính hoặc vật chất khác, và liên quan đến một hành vi do một thành 

viên thực hiện để thực hiện thỏa thuận hoặc liên quan đến một nhóm tội phạm 

có tổ chức, nếu pháp luật trong nước quy định như vậy; 

(ii) Hành vi của một người nhận thức được hoặc mục đích và hành vi 

phạm tội nói chung của một nhóm tội phạm có tổ chức hoặc ý định phạm tội của 

nhóm đó nhưng vẫn đóng vai trò tích cực trong: 

a. Những hoạt động tội phạm của nhóm tội phạm có tổ chức đó; 

b. Những hoạt động khác của nhóm tội phạm có tổ chức đó với nhận thức 

rằng việc tham gia của họ sẽ đóng góp vào việc đạt được mục đích phạm tội nói trên; 

(b) Việc tổ chức, chỉ đạo, hỗ trợ, khuyến khích, tạo điều kiện hoặc xúi giục 

việc thực hiện tội phạm nghiêm trọng liên quan đến nhóm tội phạm có tổ chức. 

2. Sự nhận thức, ý định, mục đích, mục tiêu hoặc thoả thuận được đề cập 

tại khoản 1 của điều này có thể được suy ra từ hoàn cảnh khách quan cụ thể. 

3. Các Quốc gia thành viên mà pháp luật trong nước yêu c u phải có yếu 

tố liên quan đến nhóm tội phạm có tổ chức khi thực hiện các hành vi phạm tội 

nêu tại Khoản 1 (a) (i) điều này đảm bảo rằng pháp luật trong nước của họ sẽ 



21 
 

 

điều chỉnh tất cả các tội phạm nghiêm trọng liên quan đến nhóm tội phạm có tổ 

chức. Những Quốc gia thành viên này, cũng như những Quốc gia mà pháp luật 

trong nước của họ yêu c u phải có hành vi để thực hiện thỏa thuận để thực hiện 

hành vi phạm tội nêu tại Khoản 1 (a) (i) điều này, sẽ thông báo về vấn đề trên 

cho Tổng thư ký Liên hợp quốc khi quốc gia đó ký hoặc lưu chiểu văn kiện phê 

chuẩn, chấp thuận hoặc phê duyệt hoặc gia nhập Công ước. 

Điều 6. Hình sự hóa hành vi hợp pháp hóa tài sản do phạm tội mà có  

1. Phù hợp với những nguyên tắc cơ bản trong pháp luật trong nước của 

mình, mỗi quốc gia thành viên sẽ ban hành pháp luật hoặc những biện pháp c n 

thiết khác để coi các hành vi sau là tội phạm khi chúng được thực hiện một cách 

cố ý: 

(a) (i) Chuyển đổi hay chuyển giao tài sản, dù biết rằng những tài sản này do 

phạm tội mà có, nhằm che đậy hoặc che dấu nguồn gốc bất hợp pháp của tài sản 

hoặc nhằm giúp đỡ bất cứ người nào liên quan đến việc thực hiện một hành vi vi 

phạm nguồn lẩn tránh những hậu quả pháp lý do hành vi của người đó gây ra; 

    (ii) Che đậy hoặc che dấu bản chất thực sự, nguồn gốc, địa điểm, việc 

chuyển nhượng, chuyển dịch hoặc quyền sở hữu hay những quyền đối với tài 

sản, dù biết rằng tài sản này do phạm tội mà có; 

(b) Tuỳ theo những khái niệm cơ bản của hệ thống pháp lý của quốc gia: 

     (i) Giành được, sở hữu hoặc sử dụng tài sản, dù tại thời điểm nhận 

được tài sản, biết rằng đó là tài sản do phạm tội mà có; 

     (ii) Tham gia, liên kết hay thông đồng thực hiện, nỗ lực thực hiện và 

hỗ trợ, xúi giục, tạo điều kiện và hướng dẫn thực hiện bất kỳ một hành vi phạm 

tội nào theo quy định của điều này. 

2. Để thực hiện hay áp dụng Khoản 1 của điều này: 

(a) Mỗi Quốc gia thành viên sẽ tìm cách áp dụng Khoản 1 Điều này ở 

phạm vi rộng nhất của các hành vi vi phạm nguồn; 

(b) Mỗi Quốc gia thành viên sẽ coi cả những tội phạm nghiêm trọng được 

định ngh a tại Điều 2 của Công ước này và những hành vi phạm tội quy định tại 

Điều 5, 8 và 23 là những hành vi phạm tội nguồn. Đối với các Quốc gia thành 

viên mà luật pháp của họ định rõ một danh sách các hành vi phạm tội nguồn cụ 

thể, thì ít nhất họ sẽ gộp vào trong danh sách này một phạm vi tổng thể các hành 

vi phạm tội có liên quan đến những nhóm tội phạm có tổ chức; 

(c) Vì mục đích của Mục (b), những hành vi vi phạm nguồn sẽ bao gồm 

những hành vi phạm tội được thực hiện nằm trong và ngoài phạm vi quyền tài 

phán của Quốc gia thành viên liên quan. Tuy nhiên, những hành vi phạm tội 

được thực hiện ngoài phạm vi quyền tài phán của một Quốc gia thành viên sẽ 

chỉ cấu thành hành vi phạm tội nguồn khi hành vi có liên quan là một hành vi 

phạm tội theo pháp luật trong nước của Quốc gia nơi hành vi đó được thực hiện 

và là một hành vi tội phạm theo pháp luật trong nước của Quốc gia thành viên 
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đang thực hiện hay áp dụng điều này nếu như hành vi đó được thực hiện ở Quốc 

gia này; 

(d) Mỗi Quốc gia thành viên sẽ cung cấp cho Tổng thư ký Liên hợp quốc 

các bản sao luật của họ quy định việc áp dụng điều này và bản sao của bất cứ 

sửa đổi nào liên quan đến những luật này hoặc những văn bản hướng dẫn những 

luật này. 

(đ) Nếu những nguyên tắc cơ bản của pháp luật trong nước của một Quốc 

gia thành viên đòi hỏi thì có thể quy định rằng những hành vi phạm tội nêu tại 

Khoản 1 Điều này không áp dụng đối với những người đ  thực hiện những hành 

vi phạm tội nguồn; 

(e) Sự nhận thức, ý định hay mục đích được coi là yếu tố cấu thành hành 

vi phạm tội nêu tại Khoản 1 Điều này có thể được suy ra từ những hoàn cảnh 

thực tế khách quan. 

Điều 8. Hình sự hóa hành vi tham nhũng 

1. Mỗi Quốc gia thành viên sẽ ban hành pháp luật và các biện pháp c n 

thiết khác để coi các hành vi sau là tội phạm khi chúng được thực hiện một cách 

cố ý: 

(a) Hứa hẹn, đề nghị hay mang đến một cách trực tiếp hay gián tiếp cho  

viên chức nhà nước một mối lợi không chính đáng dành cho người đó hay người 

hoặc thực thể khác để viên chức đó hành động hoặc không hành động trong khi 

thực hiện các phận sự chính thức của mình; 

(b) Gợi ý hoặc chấp nhận một cách trực tiếp hay gián tiếp của viên chức 

nhà nước đối với một mối lợi không chính đáng dành cho người đó hay người 

hoặc thực thể khác để viên chức đó hành động hoặc không hành động trong khi 

thực hiện các phận sự chính thức của mình. 

2. Mỗi Quốc gia thành viên sẽ xem xét ban hành pháp luật và các biện 

pháp c n thiết khác để xác định trách nhiệm hình sự đối với việc thực hiện 

những hành vi được đề cập đến tại Khoản 1 Điều này có dính líu đến một viên 

chức nhà nước nước ngoài hoặc một viên chức dân sự quốc tế. Tương tự, mỗi 

Quốc gia thành viên sẽ xem xét việc quy định trách nhiệm hình sự đối với những 

hình thức tham nhũng khác. 

3. Mỗi Quốc gia thành viên cũng sẽ ban hành những biện pháp c n thiết 

nói trên để coi sự tham gia với tư cách là đồng phạm trong việc thực hiện một 

hành vi phạm tội được quy định tại điều này là tội phạm. 

4. Vì mục đích của Khoản 1 Điều này và Điều 9, "viên chức nhà nước" 

ngh a là một viên chức nhà nước hoặc một người thực hiện công vụ được định 

ngh a theo pháp luật trong nước và được áp dụng trong luật hình sự của Quốc 

gia thành viên mà tại đó người được nói đến thực hiện chức năng này. 

Điều 10. Trách nhiệm pháp lý của pháp nhân 

1. Mỗi Quốc gia thành viên sẽ ban hành những biện pháp c n thiết phù 
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hợp với những nguyên tắc pháp lý của họ, để xác định trách nhiệm pháp lý của 

pháp nhân trong việc tham gia các tội phạm nghiêm trọng liên quan đến nhóm 

tội phạm có tổ chức và trong việc thực hiện những hành vi phạm tội được xác 

định tại điều 5, 6, 8 và 23 của Công ước này. 

2. Tuỳ theo những nguyên tắc pháp lý của Quốc gia thành viên, trách 

nhiệm pháp lý của pháp nhân có thể là hình sự, dân sự hay hành chính. 

3. Trách nhiệm pháp lý này không ảnh hưởng đến trách nhiệm hình sự của 

các cá nhân thực hiện các hành vi phạm tội. 

4. Cụ thể, mỗi Quốc gia thành viên sẽ đảm bảo rằng các pháp nhân chịu 

trách nhiệm pháp lý theo điều này phải chịu các hình phạt hình sự hay phi hình 

sự có tính hiệu quả, tương xứng và có tác dụng ngăn ngừa, bao gồm cả những 

hình phạt bằng tiền.  

Điều 15. Quyền tài phán 

1. Mỗi Quốc gia thành viên sẽ thông qua các những biện pháp c n thiết để 

thiết lập quyền tài phán của mình đối với những hành vi phạm tội quy định theo 

các Điều 5, 6, 8  và 23 của Công ước này khi: 

(a) Hành vi phạm tội được thực hiện trên l nh thổ của Quốc gia thành 

viên đó; hoặc 

(b) Hành vi phạm tội được thực hiện trên boong tàu mang cờ của Quốc 

gia thành viên đó hoặc trên máy bay đăng ký theo luật của Quốc gia thành viên 

đó vào thời điểm xảy ra hành vi phạm tội. 

2. Theo quy định tại Điều 4 Công ước này, một Quốc gia thành viên cũng 

sẽ thiết lập quyền tài phán của mình đối với bất kỳ hành vi phạm tội nào khi: 

(a) Hành vi phạm tội được thực hiện nhằm chống lại một công dân của 

Quốc gia thành viên đó; 

(b) Hành vi phạm tội được thực hiện bởi một công dân của Quốc gia 

thành viên đó hay một người không quốc tịch thường trú trên l nh thổ của quốc 

gia đó; hoặc 

(c) Hành vi phạm tội là: 

     (i) Một trong những hành vi được quy định tại Điều 6 Khoản 1 Công 

ước này và được thực hiện bên ngoài l nh thổ của quốc gia đó nhằm thực hiện 

một tội phạm nghiêm trọng trong l nh thổ của quốc gia đó; 

    (ii) Một trong những hành vi được quy định tại Điều 6 Khoản 1 (b) (ii) 

Công ước này và được thực hiện bên ngoài l nh thổ của quốc gia đó nhằm thực 

hiện một hành vi phạm tội theo quy định tại Điều 6 Khoản 1 điểm (a) (i) hoặc 

(ii) hay điểm (b) (i) Công ước này trong l nh thổ quốc gia đó. 

3. Vì mục đích của Điều 16 Khoản 10 Công ước này, mỗi Quốc gia thành 

viên sẽ thông qua những biện pháp c n thiết để thiết lập quyền tài phán của 

mình đối với những hành vi phạm tội được Công ước này điều chỉnh khi người 
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bị tình nghi là tội phạm xuất hiện trên l nh thổ của quốc gia đó và quốc gia đó 

không dẫn độ người này với lý do họ là công dân của quốc gia đó. 

4. Mỗi Quốc gia thành viên cũng sẽ thông qua những biện pháp c n thiết 

để thiết lập quyền tài phán của mình đối với những hành vi phạm tội được Công 

ước này điều chỉnh khi người bị tình nghi là tội phạm có mặt trên l nh thổ của 

quốc gia đó và quốc gia đó không dẫn độ người này. 

5. Nếu một Quốc gia thành viên thực hiện quyền tài phán của mình theo 

Khoản 1 hoặc 2 của Điều này đ  được thông báo hoặc bằng một cách khác biết 

được rằng một hay nhiều Quốc gia thành viên khác đang tiến hành việc điều tra, 

truy tố hay xét xử đối với cùng hành vi đó, các cơ quan có thẩm quyền của 

những Quốc gia thành viên này sẽ, khi thích hợp, tham khao với nhau để phối 

hợp hoạt động. 

6. Không làm phương hại đến các chuẩn mực của luật pháp quốc tế 

chung, Công ước này không loại bỏ việc thực hiện quyền tài phán hình sự của 

một Quốc gia thành viên phù hợp với pháp luật trong nước của quốc gia đó. 

Điều 23. Hình sự hóa hành vi cản trở công lý 

Mỗi Quốc gia thành viên sẽ ban hành pháp luật hay các biện pháp c n 

thiết khác để coi là tội phạm đối với các hành vi cố ý thực hiện: 

(a) Việc sử dụng vũ lực, đe doạ hoặc hăm doạ hoặc hứa hẹn, đề nghị hoặc 

cung cấp một mối lợi không chính đáng để người bị thẩm vấn khai sai sự thật 

hoặc để can thiệp vào việc đưa ra lời khai hay đưa ra chứng cứ trong một vụ 

kiện liên quan đến các hành vi phạm tội được điều chỉnh bởi Công ước này; 

(b) Việc sử dụng vũ lực, đe doạ hoặc hăm dọa nhằm can thiệp vào việc 

thực hiện các nhiệm vụ chính thức của một nhân viên tư pháp hoặc hành pháp 

liên quan đến các hành vi phạm tội được điều chỉnh bởi Công ước này. Không 

một quy định nào trong Đoạn này làm phương hại tới quyền của các Quốc gia 

thành viên ban hành các quy định pháp luật để bảo vệ các loại viên chức khác. 

* Nghị định thƣ về việc ngăn ngừa, phòng chống và trừng trị việc 

buôn bán ngƣời, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, bổ sung cho công ƣớc về 

chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia của liên hợp quốc 

Điều 5. Hình sự hoá 

1. Mỗi Quốc gia thành viên sẽ áp dụng những biện pháp lập pháp cũng 

như các biện pháp khác khi c n thiết để quy định những hành vi nêu tại điều 3 

Nghị định thư này là những vi phạm hình sự khi những hành vi này được thực 

hiện có chủ ý. 

2. Mỗi Quốc gia thành viên cũng sẽ áp dụng những biện pháp lập pháp và 

các biện pháp khác khi c n thiết để coi những hành vi sau đây là vi phạm hình sự: 

a) việc cố gắng thực hiện một hành vi phạm tội được quy định theo khoản 

1 của điều này, tuân theo các khái niệm cơ bản trong hệ thống pháp lý của quốc 

gia đó; 
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b) việc tham gia như là một đồng phạm trong một hành vi phạm tội theo 

quy định tại khoản 1 của điều này; và 

c) việc tổ chức hay chỉ đạo những người khác tham gia vào một hành vi 

phạm tội được quy định theo khoản 1 của điều này. 

* Công ƣớc của liên hợp quốc về chống tham nhũng 

Điều 15. Hối lộ công chức quốc gia 

Mỗi Quốc gia thành viên áp dụng các biện pháp lập pháp và các biện pháp 

c n thiết khác để quy định thành tội phạm các hành vi sau đây, nếu được thực 

hiện một cách cố ý: 

(a) Hứa hẹn, tặng hay cho, trực tiếp hay gián tiếp, công chức bất kỳ một 

lợi ích bất chính cho chính bản thân công chức ấy hay cho một người hoặc một 

tổ chức khác, để công chức này làm hoặc không làm một việc trong quá trình thi 

hành công vụ; 

(b) Hành vi của công chức, trực tiếp hay gián tiếp, đòi hoặc nhận một lợi 

ích bất chính cho chính bản thân công chức hay cho người hoặc tổ chức khác, để 

công chức làm hoặc không làm một việc trong quá trình thi hành công vụ. 

Điều 16. Hối lộ công chức nƣớc ngoài hoặc công chức của tổ chức 

quốc tế công 

1. Mỗi Quốc gia thành viên áp dụng các biện pháp lập pháp và các biện 

pháp  c n thiết khác để quy định thành tội phạm khi được thực hiện một cách cố 

ý hành vi hứa hẹn, tặng hay cho, trực tiếp hay gián tiếp, công chức nước ngoài 

hoặc công chức của tổ chức quốc tế công một lợi ích bất chính cho bản thân 

công chức hoặc người hay tổ chức khác, để công chức đó làm hoặc không làm 

một việc  trong quá trình thi hành công vụ, nhằm có được hoặc duy trì công việc 

kinh doanh hay lợi thế bất chính khác liên quan đến việc tổ chức hoạt động kinh 

doanh quốc tế. 

2. Mỗi Quốc gia thành viên xem xét áp dụng các biện pháp lập pháp và 

các biện pháp  c n thiết khác để quy định thành tội phạm khi được thực hiện một 

cách cố ý hành vi của công chức nước ngoài hoặc công chức của tổ chức quốc tế 

công đòi hoặc chấp nhận một cách trực tiếp hay gián tiếp lợi ích bất chính cho 

bản thân công chức hoặc người hay tổ chức khác, để công chức đó làm hoặc 

không làm một việc  trong quá trình thi hành công vụ.  

Điều 17. Tham ô, biển thủ hoặc các dạng chiếm đoạt tài sản khác bởi 

công chức 

Mỗi Quốc gia thành viên áp dụng các biện pháp lập pháp hoặc các biện 

pháp c n thiết khác để quy định thành tội phạm, khi được thực hiện một cách cố 

ý, hành vi của công chức tham ô, biển thủ hoặc chiếm đoạt dưới các hình thức 

khác cho bản thân hoặc cho người hay tổ chức khác công quỹ hoặc tư quỹ hoặc 

chứng khoán hay bất cứ thứ gì có giá trị mà công chức này được giao quản lý do 

vị trí của mình. 
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Điều 18. Lợi dụng ảnh hƣởng để trục lợi 

Mỗi Quốc gia thành viên của Công ước xem xét áp dụng các biện pháp 

lập pháp và các biện pháp c n thiết khác nhằm quy định các hành vi sau là tội 

phạm nếu được cố ý thực hiện: 

(a) Hành vi hứa hẹn, tặng hay cho, trực tiếp hay gián tiếp, công chức hoặc 

người khác một lợi ích bất chính để công chức hay người đó dùng ảnh hưởng thực 

sự hay giả định của mình nhằm đạt được từ một cơ quan hành chính hay một cơ 

quan công quyền của Quốc gia thành viên một lợi ích bất chính cho chính bản 

thân người có hành vi hứa hẹn, tặng hay cho nói trên hoặc cho người khác; 

(b) Hành vi của công chức hay người khác, trực tiếp hay gián tiếp đòi 

hoặc nhận bất kỳ lợi ích bất chính nào cho bản thân mình hoặc cho người khác, 

để lợi dụng ảnh hưởng thực sự hay giả định của mình nhằm đạt được từ một cơ 

quan hành chính hay một cơ quan công quyền của Quốc gia thành viên một lợi 

ích bất chính. 

Điều 19. Lạm dụng chức năng 

Mỗi Quốc gia thành viên của Công ước xem xét áp dụng các biện pháp 

lập pháp và các biện pháp c n thiết khác nhằm quy định là tội phạm khi được 

thực hiện một cách cố ý, hành vi vi phạm pháp luật, hành động hoặc không hành 

động, của một công chức lạm dụng chức năng hay vị trí của mình, khi thi hành 

công vụ nhằm mục đích đạt được một lợi ích bất chính cho bản thân, cho người 

hay tổ chức khác. 

Điều 20. Làm giàu bất hợp pháp 

Trên cơ sở tuân thủ Hiến pháp và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp 

nước mình, mỗi Quốc gia thành viên của Công ước áp dụng các biện pháp lập 

pháp và các biện pháp c n thiết khác nhằm quy định là tội phạm, nếu được thực 

hiện một cách cố ý, hành vi làm giàu bất hợp pháp, ngh a là việc tài sản của một 

công chức tăng đáng kể so với thu nhập hợp pháp của công chức mà công chức 

này không giải thích được một cách hợp lý về  lý do tăng đáng kể như vậy. 

Điều 21. Hối lộ trong khu vực tƣ  

Mỗi Quốc gia thành viên của Công ước xem xét áp dụng các biện pháp 

lập pháp và các biện pháp c n thiết khác nhằm quy định những hành vi sau là tội 

phạm, nếu được thực hiện một cách cố ý trong hoạt động kinh tế, tài chính hoặc 

thương mại: 

(a) Hành vi hứa hẹn, tặng hay cho một lợi ích bất chính cho người điều 

hành hay làm việc, ở bất kỳ cương vị nào, cho tổ chức thuộc khu vực tư vì lợi 

ích của  chính người đó hay của người hoặc tổ chức khác, để người đó làm hoặc 

không làm việc gì vi phạm nhiệm vụ của mình; 

(b) Hành vi đòi hoặc nhận trực tiếp hay gián tiếp lợi ích bất chính bởi 

người điều hành hay làm việc, ở bất kỳ cương vị nào, cho tổ chức thuộc khu vực 

tư vì lợi ích của bản thân người đó hay của người khác để làm hay không làm 
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việc gì vi phạm nhiệm vụ của mình.  

Điều 22. Biển thủ tài sản trong khu vực tƣ  

Mỗi quốc gia thành viên xem xét áp dụng các biện pháp lập pháp và các 

biện pháp c n thiết khác để quy định là tội phạm đối với hành vi người điều 

hành hay làm việc, ở bất kỳ cương vị nào, cho tổ chức thuộc khu vực tư biển thủ 

tài sản, quỹ tư hoặc chứng khoán hoặc bất kỳ thứ gì khác có giá trị mà người này 

được giao quản lý do vị trí của mình, nếu hành vi biển thủ đó được thực hiện 

một cách cố ý trong quá trình hoạt động kinh tế, tài chính hoặc thương mại.  

Điều 23. Rửa tiền, tài sản do phạm tội mà có 

1. Mỗi quốc gia thành viên, phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của pháp 

luật quốc gia, áp dụng các biện pháp lập pháp và các biện pháp c n thiết khác để 

quy định là tội phạm các hành vi dưới đây, khi được thực hiện một cách cố ý: 

(a) (i) Chuyển đổi hay chuyển nhượng tài sản, dù đ  biết đó là tài sản do 

phạm tội mà có, nhằm che dấu hoặc ngụy trang nguồn gốc bất hợp pháp của tài 

sản đó hoặc nhằm giúp đỡ bất kỳ ai có liên quan đến việc thực hiện tội phạm gốc 

để lẩn tránh trách nhiệm pháp lý do hành vi của người này mang lại; 

    (ii) Che dấu hoặc ngụy trang bản chất thực sự, nguồn gốc, địa điểm, sự 

chuyển nhượng, sự vận chuyển hoặc sở hữu hoặc các quyền liên quan đến tài 

sản, dù đ  biết tài sản đó do phạm tội mà có; 

(b) Phụ thuộc vào các khái niệm căn bản của hệ thống pháp luật quốc gia: 

     (i) Nhận, sở hữu hoặc sử dụng tài sản, mà tại thời điểm nhận đ  biết 

rằng tài sản đó do phạm tội mà có;  

     (ii) Tham gia, phối hợp với hoặc có âm mưu thực hiện hành vi, cố 

gắng thực hiện hành vi hay giúp sức, xúi bẩy, tạo điều kiện thuận lợi và bày mưu 

để thực hiện bất kỳ tội phạm nào tương ứng với quy định tại Điều này. 

2. Để thi hành hay áp dụng khoản 1 của Điều này: 

a) Mỗi quốc gia thành viên cố gắng áp dụng khoản 1 của Điều này ở 

phạm vi rộng nhất của các tội phạm gốc; 

b) Mỗi quốc gia thành viên của Công ước quy định là tội phạm gốc đối 

với ít nhất là những tội phạm được quy định theo Công ước này; 

c) Để thực hiện điểm (b) trên đây, các tội phạm gốc bao gồm các tội phạm 

trong và ngoài phạm vi tài phán của quốc gia thành viên có liên quan. Tuy 

nhiên, các tội phạm ngoài phạm vi tài phán của một quốc gia thành viên cấu 

thành các tội phạm gốc chỉ khi hành vi tương ứng là hành vi phạm tội chiểu theo 

pháp luật quốc gia của nhà nước nơi hành vi đó được thực hiện và có thể là hành 

vi phạm tội chiểu theo pháp luật của quốc gia thành viên đang thực hiện hoặc áp 

dụng Điều này nếu nó được thực hiện ở đó; 

d) Mỗi quốc gia thành viên cung cấp bản sao các văn bản pháp luật cho 

phép thực hiện Điều này cùng các thay đổi sau đó của các văn bản pháp luật này 



28 
 

 

hoặc một bản mô tả về việc đó cho Tổng thư ký Liên hiệp quốc; 

e) Nếu các nguyên tắc căn bản của pháp luật quốc gia của quốc gia thành 

viên đòi hỏi, các tội phạm nói tại khoản 1 Điều này không áp dụng cho những 

người thực hiện tội phạm gốc. 

Điều 24. Che dấu tài sản  

Trên cơ sở không trái với quy định tại Điều 23 của Công ước này, mỗi 

Quốc gia thành viên của Công ước xem xét áp dụng các biện pháp lập pháp và 

các biện pháp c n thiết khác nhằm quy định là tội phạm hành vi che dấu, tiếp tục 

chiếm giữ tài sản dù biết rằng tài sản đó có được là từ thực hiện bất kỳ tội phạm 

nào được quy định theo Công ước này, nếu hành vi đó được thực hiện một cách 

cố ý sau khi tội phạm nói trên được thực hiện và người thực hiện hành vi không 

tham gia vào tội phạm đó. 

Điều 25. Cản trở hoạt động tƣ pháp 

Mỗi quốc gia thành viên áp dụng các biện pháp lập pháp và các biện pháp 

c n thiết khác để quy định thành tội phạm các hành vi dưới đây, khi được thực 

hiện một cách cố ý: 

a) Dùng vũ lực, đe doạ hoặc hăm dọa hay hứa hẹn, tặng hay cho một lợi 

ích bất chính để có lời khai gian dối hoặc để can thiệp vào việc khai báo hay 

việc đưa ra chứng cứ trong thủ tục tố tụng liên quan đến việc phạm các tội được 

quy định theo Công ước này; 

b) Dùng vũ lực, đe doạ hoặc hăm doạ cản trở việc thi hành công vụ của 

viên chức tư pháp hay viên chức thực thi pháp luật liên quan đến việc thực hiện 

tội phạm được quy định theo Công ước này. Không quy định nào trong điểm 

này phương hại đến quyền của các quốc gia thành viên xây dựng các quy định 

bảo vệ công chức thuộc l nh vực khác. 

Điều 26. Trách nhiệm của pháp nhân 

1. Mỗi quốc gia thành viên áp dụng các biện pháp c n thiết, phù hợp với 

các nguyên tắc pháp luật của mình, để quy định trách nhiệm của pháp nhân về 

việc tham gia vào các tội phạm được quy định theo Công ước này. 

2. Phụ thuộc vào các nguyên tắc pháp luật của quốc gia thành viên, trách 

nhiệm của pháp nhân có thể là trách nhiệm hình sự, dân sự hoặc hành chính. 

3. Trách nhiệm này không ảnh hưởng đến trách nhiệm hình sự của thể 

nhân đ  thực hiện tội phạm. 

4. Đặc biệt, mỗi quốc gia thành viên phải đảm bảo các pháp nhân chịu 

trách nhiệm theo quy định của Điều này phải chịu chế tài hình sự hoặc phi hình 

sự thích đáng, tương xứng và có tác dụng ngăn ngừa, kể cả phạt tiền. 

Điều 27. Đồng phạm, phạm tội chƣa đạt 

1. Mỗi quốc gia thành viên áp dụng các biện pháp lập pháp và các biện 

pháp c n thiết khác để quy định thành tội phạm, căn cứ vào pháp luật quốc gia, 
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hành vi tham gia với bất kỳ tư cách nào vào việc phạm những tội được quy định 

theo Công ước này, như người tòng phạm, người giúp sức hay người xúi giục. 

2. Mỗi quốc gia thành viên áp dụng các biện pháp lập pháp và các biện 

pháp c n thiết khác để quy định thành tội phạm, căn cứ vào pháp luật quốc gia, 

hành vi phạm chưa đạt các tội được quy định theo Công ước này. 

3. Mỗi quốc gia thành viên áp dụng các biện pháp lập pháp và các biện 

pháp c n thiết khác để quy định thành tội phạm, căn cứ vào pháp luật quốc gia, 

hành vi chuẩn bị phạm một tội được quy định theo Công ước này. 

Điều 28. Ý thức, ý định hoặc mục đích là các yếu tố cấu thành tội phạm  

Ý thức, ý định hoặc mục đích là các yếu tố cấu thành của một tội phạm 

được quy định theo Công ước này có thể được suy đoán từ hoàn cảnh thực tế 

khách quan. 

Điều 29. Thời hiệu 

Mỗi quốc gia thành viên, khi thích hợp, căn cứ vào pháp luật quốc gia, 

xây dựng quy định về thời hiệu đủ dài để bắt đ u quá trình tố tụng đối với bất kỳ 

tội phạm nào được quy định theo Công ước này và xây dựng quy định về thời 

hiệu dài hơn hoặc quy định không áp dụng thời hiệu khi người bị coi là phạm tội 

lẩn tránh quá trình tố tụng. 

Điều 30. Truy tố, xét xử và chế tài 

1. Mỗi quốc gia thành viên đảm bảo các tội phạm được quy định theo 

Công ước này phải chịu những hình phạt có tính đến mức độ nghiêm trọng của 

tội phạm đó. 

2. Mỗi quốc gia thành viên áp dụng các biện pháp c n thiết để thiết lập 

hoặc duy trì, căn cứ vào hệ thống pháp luật và các nguyên tắc pháp chế của pháp 

luật quốc gia, sự cân bằng hợp lý giữa quyền miễn trừ hoặc đặc quyền tư pháp 

dành cho đội ngũ công chức để thực hiện nhiệm vụ và khả năng, khi c n thiết, 

điều tra, truy tố, xét xử một cách có hiệu quả các tội phạm được quy định theo 

Công ước này. 

5. Mỗi quốc gia thành viên phải tính đến mức độ nghiêm trọng của tội 

phạm có liên quan khi cân nhắc hậu quả của việc tha trước thời hạn hay ân xá 

người bị kết án về tội phạm này. 

7. Trường hợp được phép, căn cứ vào mức độ nghiêm trọng của tội phạm, 

mỗi quốc gia thành viên, trong phạm vi cho phép bởi các nguyên tắc căn bản của 

pháp luật quốc gia, xem xét thiết lập các quy trình để tước bỏ, theo lệnh của toà 

án hoặc theo bất kỳ cách thức thích hợp nào khác, trong thời hạn do pháp luật 

quốc gia quy định, quyền của người bị kết án về các tội phạm do Công ước này 

quy định được: 

a) Giữ một chức vụ công; và 

b) Giữ một chức vụ trong một doanh nghiệp Nhà nước sở hữu toàn bộ hay 
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một ph n. 

Điều 31. Phong tỏa, tạm giữ và tịch thu 

1. Mỗi quốc gia thành viên, trong phạm vi rộng nhất được pháp luật quốc 

gia cho phép, ban hành các quy định c n thiết cho phép tịch thu: 

(a) Tài sản do phạm tội mà có có nguồn gốc từ tội phạm được quy định 

theo Công ước này hoặc tài sản có giá trị tương đương với giá trị của tài sản do 

phạm tội mà có nói trên; 

(b) Tài sản, trang thiết bị hay công cụ khác được sử dụng hoặc sẽ được sử 
dụng để thực hiện hành vi phạm tội quy định theo Công ước này. 

4. Nếu tài sản do phạm tội mà có đ  bị biến đổi hoặc chuyển đổi, một 

ph n hoặc toàn bộ, thành tài sản khác, tài sản này phải là đối tượng áp dụng các 

biện pháp nói tại Điều này thay cho tài sản do phạm tội mà có ban đ u. 

5. Nếu tài sản do phạm tội mà có lẫn lộn với tài sản có nguồn gốc hợp 

pháp, tài sản này, trên cơ sở không phương hại đến các quyền liên quan đến việc 

phong tỏa hoặc tạm giữ, phải bị tịch thu ph n giá trị do phạm tội mà có đ  được 

định giá.  

6. Thu nhập hoặc các lợi ích khác có được từ tài sản do phạm tội mà có, 

từ tài sản được biến đổi hoặc chuyển đổi từ tài sản do phạm tội mà có hoặc từ tài 

sản mà trong đó lẫn lộn một ph n là tài sản do phạm tội mà có phải là đối tượng 

của các biện pháp quy định tại Điều này, chịu xử lý theo cách thức và mức độ 

như đối với tài sản do phạm tội mà có. 

9. Các quy định tại Điều này không được hiểu theo cách làm phương hại 

đến quyền của bên thứ ba ngay tình. 

Điều 42. Quyền tài phán 

1. Mỗi Quốc gia thành viên của Công ước tiến hành các biện pháp c n 

thiết nhằm quy định quyền tài phán của mình đối với những tội phạm được quy 

định trên cơ sở phù hợp với Công ước khi: 

(a) Tội phạm đó được thực hiện trên l nh thổ của nước mình; 

(b) Tội phạm đó được thực hiện trên tàu thuyền đang treo cờ của nước 

mình hay một máy bay được đăng ký theo luật của nước mình tại thời điểm tội 

phạm đó được thực hiện. 

 2. Tuân thủ Điều 4 của Công ước này, một Quốc gia thành viên của Công 

ước cũng có thể quy định quyền tài phán của mình đối với bất kỳ tội phạm nào 

như vậy khi: 

(a) Tội phạm đó được thực hiện đối với một công dân của nước mình;  

(b) Tội phạm đó được thực hiện bởi một công dân của nước mình hay bởi 

một người không có quốc tịch nhưng thường trú trên l nh thổ nước mình;   

(c) Tội phạm đó là một trong những tội phạm được quy định theo khoản 1 
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(b) (ii) Điều 23 của Công ước này và được thực hiện bên ngoài l nh thổ nước 

mình nhằm mục đích thực hiện một tội phạm được quy định theo khoản 1 (a) 

(i)/(ii) hoặc (b) (i) Điều 23 của Công ước này trong phạm vi l nh thổ nước mình;  

(d) Tội phạm đó được thực hiện chống lại Quốc gia mình. 

* Công ƣớc quốc tế về trấn áp hành vi tài trợ cho khủng bố năm 1999 

Điều 2  

1. Người bị coi là phạm tội theo Công ước này nếu cung cấp hoặc huy 

động tiền bạc dưới bất kỳ hình thức nào, trực tiếp hoặc gián tiếp, bất hợp pháp 

và cố ý với mục đích hoặc biết là một ph n hoặc toàn bộ tiền bạc đó sẽ được sử 

dụng nhằm thực hiện:  

a) Hành vi cấu thành một tội trong phạm vi và được định ngh a trong một 

trong các điều ước liệt kê trong Phụ lục; hoặc  

b) Hành vi khác với ý định giết hại hoặc làm bị thương nặng thường dân, 

hoặc người khác không tham gia tích cực vào hoạt động thù địch trong hoàn 

cảnh có xung đột vũ trang khi xét về bản chất hoặc hoàn cảnh xảy ra thì hành vi 

đó có mục đích khủng bố dân cư hoặc ép buộc một Chính phủ hoặc một tổ chức 

quốc tế làm hoặc không làm một việc gì.  

3. Một hành vi được coi là đ  cấu thành một tội nói tại khoản 1 kể cả 

trong trường hợp số tiền bạc liên quan thực tế chưa được sử dụng để thực hiện 

một tội nói tại điểm a hoặc điểm b khoản 1.  

4. Một người cũng bị coi là phạm tội nếu người đó thực hiện chưa đạt một 

tội phạm nói tại khoản 1 Điều này.  

5. Một người cũng bị coi là phạm tội nếu:  

a) Tham gia với tư cách là người đồng phạm vào việc thực hiện một tội 

phạm nói tại khoản 1 hoặc khoản 4 Điều này;  

b) Tổ chức hoặc chỉ đạo người khác thực hiện một tội phạm nói tại khoản 

1 hoặc khoản 4 Điều này;  

c) Góp ph n vào việc thực hiện một hoặc nhiều tội phạm nói tại khoản 1 

hoặc khoản 4 Điều này bởi một nhóm người hoặc những người hoạt động nhằm 

mục đích chung. Sự đóng góp này được coi là cố ý và được:  

c1. Thực hiện nhằm thúc đẩy hoạt động phạm tội hoặc mục đích phạm tội 

của nhóm khi hành động hoặc mục đích đó liên quan đến việc thực hiện một tội 

phạm nói tại khoản 1 Điều này; hoặc  

c2. Thực hiện mà biết mục đích của nhóm là thực hiện một tội phạm nói 

tại khoản 1 Điều này.  

Điều 3  

Công ước này không áp dụng khi tội phạm chỉ được thực hiện trong phạm 

vi một quốc gia, người bị coi là phạm tội là công dân của quốc gia đó và hiện 
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đáng có mặt trên l nh thổ của quốc gia đó và không quốc gia nào khác có cơ sở 

để thực hiện quyền tài phán theo quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 7, trừ 

khi các quy định của các điều từ Điều 12 đến Điều 16 được áp dụng đối với 

những trường hợp đó, khi thích hợp.  

Điều 4  

Mỗi quốc gia thành viên phải thực hiện các biện pháp c n thiết để:  

a) Quy định các tội phạm nói tại Điều 2 là các tội phạm hình sự trong 

pháp luật trong nước của mình;  

b) Quy định các hình phạt thích đáng đối với các tội phạm đó có tính đến 

tính chất nghiêm trọng của tội phạm.  

Điều 5  

1. Mỗi quốc gia thành viên phải thực hiện các biện pháp c n thiết phù hợp 

với các nguyên tắc pháp luật trong nước của mình để bảo đảm một pháp nhân có 

trụ sở đặt trong l nh thổ của mình, hoặc được thành lập theo pháp luật trong 

nước của mình phải chịu trách nhiệm khi người có trách nhiệm quản lý hoặc 

kiểm soát pháp nhân đó thực hiện với tư cách đó một tội phạm nói tại Điều 2. 

Trách nhiệm này có thể là trách nhiệm hình sự, trách nhiệm dân sự hoặc trách 

nhiệm hành chính.  

2. Trách nhiệm này không loại trừ trách nhiệm hình sự của những cá nhân 

đ  thực hiện tội phạm.  

3. Cụ thể là mỗi quốc gia thành viên phải bảo đảm rằng các pháp nhân 

chịu trách nhiệm theo khoản 1 nói trên phải chịu các chế tài hình sự, dân sự hoặc 

hành chính nghiêm khắc, thích đáng và có tính răn đe. Các chế tài này có thể 

bao gồm cả hình phạt tiền.  

Điều 7  

1. Mỗi quốc gia thành viên phải áp dụng các biện pháp c n thiết để xác 

lập quyền tài phán của mình đối với các tội phạm nói tại Điều 2 nếu:  

a) Tội phạm được thực hiện trên l nh thổ của quốc gia đó;  

b) Tội phạm được thực hiện trên tàu thuỷ treo cờ của quốc gia đó hoặc trên 

tàu bay được đăng ký theo pháp luật của quốc gia đó vào thời điểm phạm tội;  

c) Tội phạm do công dân của quốc gia đó thực hiện.  

2. Mỗi quốc gia thành viên cũng có thể xác lập quyền tài phán của mình 

đối với bất kỳ tội phạm nào nói trên nếu:  

a) Tội phạm đó được thực hiện nhằm hoặc dẫn đến việc thực hiện một tội 

nói tại điểm a hoặc điểm b khoản 1 Điều 2 trong l nh thổ của quốc gia đó hoặc 

để chống lại công dân của quốc gia đó;  

b) Tội phạm đó được thực hiện nhằm hoặc dẫn đến việc thực hiện một tội 

phạm nói tại điểm a hoặc điểm b khoản 1 Điều 2, để phá hoại trang thiết bị nhà 
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nước hoặc Chính phủ của quốc gia đó ở nước ngoài, bao gồm cả trụ sở ngoại 

giao hoặc l nh sự của quốc gia đó;  

c) Tội phạm đó được thực hiện nhằm hoặc dẫn đến việc thực hiện một tội 

nói tại điểm a hoặc điểm b khoản 1 Điều 2 nhằm mục đích ép buộc quốc gia đó 

phải làm hoặc không làm một việc gì;  

d) Tội phạm do người không có quốc tịch thường trú trên l nh thổ của 

quốc gia đó thực hiện;  

e) Tội phạm được thực hiện trên tàu bay do Chính phủ của quốc gia đó 

vận hành.  

4. Mỗi quốc gia thành viên cũng phải áp dụng các biện pháp c n thiết để 

xác lập quyền tài phán của mình đối với các tội phạm nói tại Điều 2 trong trường 

hợp người bị coi là phạm tội có mặt trong l nh thổ của mình và quốc gia đó 

không dẫn độ người này cho các quốc gia thành viên khác đ  xác lập quyền tài 

phán theo khoản 1 và khoản 2 Điều này.  

6. Trên tinh th n tuân thủ các quy phạm chung của pháp luật quốc tế, 

Công ước này không loại trừ việc thực hiện quyền tài phán về hình sự do quốc 

gia thành viên xác lập theo pháp luật trong nước của mình.  

* Công ƣớc về ngăn ngừa và trừng trị tội diệt chủng năm 1948 

Điều 1.  

Các thành viên Công ước này thừa nhận rằng, tội diệt chủng dù được thực 

hiện trong thời bình hay trong thời chiến đều là một tội phạm mà theo luật pháp 

quốc tế phải bị ngăn ngừa và trừng trị. 

Điều 2. 

Trong Công ước này, tội diệt chủng là bất kỳ hành vi nào sau đây được 

thực hiện với ý định tiêu diệt toàn bộ hoặc một ph n một quốc gia, dân tộc, 

chủng tộc hoặc tôn giáo: 

a) Giết các thành viên của một quốc gia, dân tộc, chủng tộc hoặc tôn giáo; 

b) Gây thiệt hại nghiêm trọng về thể chất hoặc tinh th n cho các thành 

viên của một quốc gia, dân tộc, chủng tộc hoặc tôn giáo; 

c) Cố ý tạo ra các điều kiện sống nhằm tiêu diệt toàn bộ hoặc một ph n 

quốc gia, dân tộc, chủng tộc hoặc tôn giáo; 

d) Áp dụng các biện pháp nhằm ngăn ngừa việc sinh con ở quốc gia, dân 

tộc, chủng tộc hoặc tôn giáo; 

đ) Cưỡng ép chuyển giao trẻ em từ quốc gia này sang quốc gia khác, dân 

tộc, chủng tộc này sang dân tộc, chủng tộc khác hoặc từ tôn giáo này sang tôn 

giáo khác; 

Điều 3. 

Những hành vi sau đây có thể bị trừng phạt: 
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a) Tội diệt chủng; 

b) Tòng phạm tội diệt chủng; 

c) Trực tiếp hoặc công khai xúi giục phạm tội diệt chủng ; 

d) Phạm tội diệt chủng chưa đạt; 

đ) Đồng phạm tội diệt chủng.  

Điều 4.  

Người thực hiện tội diệt chủng hoặc bất kỳ hành vi nào quy định tại Điều 

3 sẽ bị trừng phạt không kể đó là công chức hoặc tư nhân. 

Điều 5. 

Các quốc gia thành viên Công ước căn cứ vào Hiến pháp của mình phải 

ban hành các luật c n thiết để làm cho các điều khoản của Công ước này có hiệu 

lực thực tế, đặc biệt là quy định các chế tài có hiệu quả đối với người phạm tội 

diệt chủng hoặc bất kỳ hành vi nào quy định tại Điều 3. 

* Công ƣớc không áp dụng thời hiệu đối với tội phạm chiến tranh và 

tội phạm chống loài ngƣời 

Điều 1 

Không áp dụng thời hiệu đối với các tội phạm sau đây bất kể chúng được 

thực hiện khi nào: 

a) Các tội phạm chiến tranh được quy định tại Hiến chương về Tòa án 

quân sự quốc tế Nurnberg ngày 08/08/2945 và được phê chuẩn bởi Nghị quyết 

số 3 (I) ngày 13/02/1946 và Nghị quyết số 95 (I) ngày 11/12/1946 của Đại hội 

đồng Liên hợp quốc, đặc biệt là “những vi phạm nghiêm trọng” được liệt kê 

trong Công ước Viên ngày 12/08/1949 về bảo vệ các nạn nhân chiến tranh; 

b) Các tội chống loài người dù được thực hiện trong thời chiến hay thời 

bình được quy định tại Hiến chương về Tòa án quân sự quốc tế Nurnberg ngày 

08/08/2945 và được phê chuẩn bởi Nghị quyết số 3 (I) ngày 13/02/1946 và Nghị 

quyết số 95 (I) ngày 11/12/1946 của Đại hội đồng Liên hợp quốc, đuổi dân ra 

khỏi nhà bằng việc tấn công vũ trang hoặc chiếm đóng và các hành động vô 

nhân đạo phát sinh từ chính sách phân biệt chủng tộc và tội diệt chủng quy định 

tại Công ước về ngăn ngừa và trừng trị tội diệt chủng năm 1948, thậm chí nếu 

các hành vi đó không cấu thành tội phạm theo luật quốc gia, nơi chúng được 

thực hiện. 

Điều 2  

Nếu bất kỳ tội phạm nào nêu tại Điều 1 được thực hiện thì các điều khoản 

của Công ước này sẽ được áp dụng đối với người đại diện của cơ quan Nhà nước 

và cá nhân là chính phạm hoặc đồng phạm, tham gia thực hiện hoặc trực tiếp xúi 

giục người khác thực hiện bất kỳ tội phạm nào trong số các tội phạm này hoặc 

cùng âm mưu thực hiện, bất kể hành vi đ  hoàn thành ở mức độ nào và người đại 

diện của cơ quan Nhà nước đ  dung thứ cho việc thực hiện tội phạm đó. 
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Điều 4  

Các quốc gia thành viên Công ước cam kết phù hợp với quy trình lập pháp 

tương ứng thực hiện các biện pháp lập pháp hoặc biện pháp c n thiết khác để bảo 

đảm rằng, thời hiệu do luật định hoặc thời hiệu khác không áp dụng đối với việc 

truy tố và trừng phạt các tội quy định tại các Điều I và II của Công ước này và 

rằng, ở đâu các tội phạm này tồn tại thì ở đó các thời hiệu này sẽ bị b i bỏ.  

* Công ƣớc chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn 

bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con ngƣời 

Điều 1.  

1. Theo mục đích của Công ước này, thuật ngữ “tra tấn” có ngh a là bất kỳ 

hành vi nào cố ý gây đau đớn hoặc khổ đau nghiêm trọng về thể xác hay tinh 

th n cho một người, vì những mục đích như lấy thông tin hoặc lời thú tội từ 

người đó hay một người thứ ba, hoặc để trừng phạt người đó vì một hành vi mà 

người đó hay người thứ ba thực hiện hay bị nghi ngờ đ  thực hiện, hoặc để đe 

doạ hay ép buộc người đó hay người thứ ba, hoặc vì bất kỳ một lý do nào khác 

dựa trên sự phân biệt đối xử dưới mọi hình thức, khi nỗi đau đớn và khổ đau đó 

do một công chức hay người nào khác hành động với tư cách chính thức gây ra, 

hay với sự xúi giục, đồng tình hay ưng thuận của một công chức. Khái niệm tra 

tấn không bao gồm những đau đớn hoặc đau khổ xuất phát từ, gắn liền với, hoặc 

có liên quan đến, các biện pháp trừng phạt hợp pháp. 

2. Quy định trong điều này không làm phương hại tới bất kỳ văn kiện 

quốc tế hay pháp luật quốc gia nào có hay có thể có các điều khoản có mức độ 

áp dụng rộng r i hơn. 

Điều 3. 

1. Không một Quốc gia thành viên nào được trục xuất, hay trả về hoặc 

dẫn độ một người cho một quốc gia khác, nơi có nhiều lý do thực tế để tin rằng 

người đó có nguy cơ bị tra tấn. 

Điều 4. 

1. Mỗi Quốc gia thành viên phải bảo đảm rằng mọi hành vi tra tấn đều cấu 

thành tội phạm theo luật hình sự của nước mình. Điều này cũng áp dụng với 

những hành vi cố gắng thực hiện việc tra tấn hoặc hành vi của bất kỳ người nào 

đồng lo  hoặc tham gia việc tra tấn. 

2. Mỗi Quốc gia thành viên phải trừng trị những tội phạm này bằng những 

hình phạt thích đáng tương ứng với tính chất nghiêm trọng của chúng. 

Điều 5. 

1. Mỗi Quốc gia thành viên phải tiến hành những biện pháp c n thiết để 

xác lập quyền tài phán đối với những hành vi phạm tội nêu ở Điều 4, trong các 

trường hợp sau: 

a. Khi hành vi phạm tội được thực hiện trên bất kỳ vùng l nh thổ nào 
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thuộc quyền tài phán của quốc gia hay trên tàu thủy hoặc máy bay đăng ký ở 

quốc gia đó. 

b. Khi người bị tình nghi phạm tội là công dân của quốc gia đó. 

c. Khi nạn nhân là công dân của quốc gia đó nếu quốc gia đó thấy thích đáng. 

2. Mỗi Quốc gia thành viên cũng phải tiến hành những biện pháp c n thiết 

để xác lập quyền tài phán của mình đối với những hành vi phạm tội này trong 

trường hợp người bị tình nghi phạm tội đang có mặt ở bất kỳ vùng l nh thổ nào 

thuộc quyền tài phán của mình và quốc gia đó không dẫn độ người bị tình nghi 

theo Điều 8 đến bất kỳ quốc gia nào nói ở khoản 1 điều này. 

3. Công ước này không loại trừ bất kỳ quyền tài phán hình sự nào được 

thực thi theo pháp luật quốc gia. 

* Công ƣớc luật biển năm 1982 

Điều 27. Quyền tài phán hình sự ở trên một tàu nƣớc ngoài  

1. Quốc gia ven biển không được thực hiện quyền tài phán hình sự của 

mình ở trên một tàu nước ngoài đi qua l nh hải để tiến hành việc bắt giữ hay tiến 

hành việc dự thẩm sau một vụ vi phạm hình sự xảy ra trên con tàu trong khi nó 

đi qua l nh hải, trừ các trường hợp sau đây:  

a) Nếu hậu quả của vụ vi phạm đó mở rộng đến quốc gia ven biển;  

b) Nếu vi phạm có tính chất phá hoại hòa bình của đất nước hay trật tự 

trong l nh hải;  

c) Nếu thuyền trưởng hay một viên chức ngoại giao hoặc một viên chức 

l nh sự của quốc gia mà tàu mang cờ yêu c u sự giúp đỡ của các nhà đương cục 

địa phương hoặc  

d) Nếu các biện pháp này là c n thiết để trấn áp việc buôn lậu chất ma túy 

hay các chất kích thích.  

2. Khoản 1 không đụng chạm gì đến quyền của quốc gia ven biển áp dụng 

mọi luật pháp mà luật trong nước mình quy định nhằm tiến hành các việc bắt giữ 

hay tiến hành việc dự thẩm ở trên con tàu nước ngoài đi qua l nh hải, sau khi rời 

khỏi nội thủy.  

Điều 95. Quyền miễn trừ của các tàu chiến trên biển cả  

Các tàu chiến trên biển cả được hưởng quyền miễn trừ hoàn toàn về tài 

phán của bất kỳ quốc gia nào khác ngoài quốc gia mà tàu mang cờ.  

Điều 96. Quyền miễn trừ của các tàu thuyền chỉ dùng cho một cơ 

quan Nhà nƣớc không có tính chất thƣơng mại  

Các tàu thuyền của Nhà nước hay do Nhà nước khai thác và chỉ dùng cho 

một cơ quan Nhà nước không có tính chất thương mại trên biển cả được hưởng 

quyền miễn trừ hoàn toàn về tài phán của bất kỳ quốc gia nào khác ngoài quốc 

gia mà tàu mang cờ.  
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Điều 101. Định nghĩa cƣớp biển  

Một trong những hành động sau đây là hành động cướp biển:  

a) Mọi hành động trái phép dùng hành động hay bắt giữ hoặc bất kỳ sự 

cướp phá nào do thủy thủ hoặc hành khách trên một chiếc tàu hay một phương 

tiện bay tư nhân gây nên, vì những mục đích riêng tư, và nhằm:  

i. Chống lại một chiếc tàu hay một phương tiện bay khác, hay chống lại 

những người hay của cải ở trên con tàu hoặc phương tiện bay đỗ ở biển cả;  

ii. Chống lại một chiếc tàu hay một phương tiện bay, người hay của cải, ở 

một nơi không thuộc quyền tài phán của một quốc gia nào;  

b) Mọi hành động tham gia có tính chất tự nguyện vào việc sử dụng một 

chiếc tàu hay một phương tiện bay, khi người tham gia biết từ những sự việc rằng 

chiếc tàu hay phương tiện bay đó là một tàu hay phương tiện bay cướp biển;  

c) Mọi hành động nhằm xúi giục người khác phạm những hành động được 

xác định ở điểm a hoặc b hay phạm phải với chủ định làm dễ dàng cho các hành 

động đó.  

Điều 102. Hành động cƣớp biển của một tàu chiến, một tàu Nhà nƣớc 

hay một phƣơng tiện bay của Nhà nƣớc mà đoàn thủy thủ hay đội bay đã 

nổi loạn gây ra  

Những hành động cướp biển, như đ  được xác định ở Điều 101, của một 

tàu chiến hay một tàu Nhà nước hay một phương tiện bay của Nhà nước bị đoàn 

thủy thủ hay đội bay nổi loạn làm chủ, được coi là hành động của các tàu hay 

phương tiện bay tư nhân.  

Điều 103. Định nghĩa một tàu hay một phƣơng tiện bay cƣớp biển  

Những tàu hay phương tiện bay mà kẻ kiểm soát nó thực sự, chủ trương 

sử dụng để phạm một trong những hành động được nêu ở Điều 101, được coi là 

những tàu hay phương tiện bay cướp biển. Những chiếc tàu hay phương tiện bay 

đ  được dùng để phạm những hành động nói trên cũng được coi là tàu hay 

phương tiện bay cướp biển chừng nào nó còn ở dưới quyền kiểm soát của những 

người gây ra những hành động đó.  

* Công ƣớc chống bắt cóc con tin  

Điều 1  

1. Trong Công ước này, người nào bắt giữ hoặc giam c m và đe doạ giết, 

làm bị thương hoặc tiếp tục giam c m người khác (sau đây gọi là “con tin”) 

nhằm mục đích cưỡng ép bên thứ ba, cụ thể là một quốc gia, một tổ chức quốc tế 

liên chính phủ, một pháp nhân hoặc một thể nhân hoặc một nhóm người phải 

làm hoặc không làm một việc nào đó như một điều kiện rõ ràng hoặc ng m hiểu 

để phóng thích con tin, thì bị coi là phạm tội bắt con tin. 

2. Người nào: 

a) Thực hiện chưa đạt hành vi bắt con tin, hoặc 



38 
 

 

b) Tham gia với tư cách là người đồng phạm trong việc thực hiện hoặc thực 

hiện chưa đạt hành vi bắt con tin cũng sẽ bị coi là phạm tội theo Công ước này. 

Điều 2  

Quốc gia thành viên phải trừng trị bằng các hình phạt thích đáng các tội 

nêu tại Điều 1, có tính đến tính chất nghiêm trọng của tội đó. 

Điều 5  

1. Quốc gia thành viên phải áp dụng biện pháp c n thiết để xác lập quyền 

tài phán của mình đối với các tội nêu tại Điều 1 nếu: 

a) Tội phạm được thực hiện trên l nh thổ của quốc gia đó hoặc trên tàu 

thuỷ hoặc tàu bay được đăng ký tại quốc gia đó; 

b) Tội phạm do bất kỳ công dân nào của quốc gia đó thực hiện, hoặc, nếu 

quốc giá thấy phù hợp, do người không có quốc tịch thường trú trong l nh thổ 

của quốc gia đó thực hiện; 

c) Tội phạm được thực hiện nhằm mục đích buộc quốc gia đó phải làm 

hoặc không là bất kỳ việc gì; hoặc 

d) Tội phạm được thực hiện đối với con tin là công dân của quốc gia đó, 

nếu quốc gia đó thấy phù hợp. 

2. Quốc gia thành viên cũng phải áp dụng biện pháp c n thiết để xác lập 

quyền tài phán của mình đối với các tội nêu tại Điều 1 trong trường hợp người bị 

coi là phạm tội có mặt trên l nh thổ của quốc gia đó và quốc gia đó không dẫn 

độ người nói trên cho bất kỳ quốc gia nào nêu tại khoản 1 Điều này. 

3. Công ước này không loại trừ quyền tài phán nào về hình sự phù hợp 

với pháp luật trong nước. 

Điều 13  

Công ước này không áp dụng khi tội phạm được thực hiện trong phạm vi 

một quốc gia, con tin và người bị coi là phạm tội mang quốc tịch của quốc gia 

đó và người bị coi là phạm tội được phát hiện trên l nh thổ của quốc gia đó.- 

Công ước quốc tế của liên hợp quốc về trừng trị việc tài trợ cho khủng bố: Hành 

vi tài trợ khủng bố được quy định tại  Điều 300 (tội tài trợ khủng bố) chưa tương 

thích, phù hợp với quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Cụ 

thể, Điều 2 Công ước quy định hành vi tài trợ khủng bố bao gồm cung cấp hoặc 

huy động tiền, tài sản cho hoạt động khủng bố; Bộ luật Hình sự Việt Nam chỉ sử 

dụng cụm từ huy động. Đề nghị bổ sung nội hàm của hành vi tài trợ khủng bố 

theo công ước của Liên hợp quốc về trừng trị việc tài trợ cho khủng bố để đảm 

bảo sự phù hợp giữa quy định của Bộ luật Hình sự và công ước. 

* Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền năm 1948 

Điều 1: Tất cả mọi người sinh ra đều được tự do và bình đẳng về nhân 

phẩm và quyền. Mọi con người đều được tạo hoá ban cho lý trí và lương tâm và 

c n phải đối xử với nhau trong tình bằng hữu. 
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Điều 2: Mọi người đều được hưởng tất cả những quyền và tự do nêu trong 

Bản tuyên ngôn này, không phân biệt chủng tộc, màu da, giới tính, ngôn ngữ, 

tôn giáo, quan điểm chính trị hay các quan điểm khác, nguồn gốc quốc gia hay 

x  hội, tài sản, thành ph n xuất thân hay địa vị x  hội. 

Điều 3: Mọi người đều có quyền sống, tự do và an toàn cá nhân. 

Điều 5: Không ai bị tra tấn hay bị đối xử, xử phạt một cách tàn bạo, vô 

nhân đạo hay hạ thấp nhân phẩm. 

Điều 9: Không ai bị bắt, giam giữ hay đày đi nơi khác một cách độc đoán. 

Điều 12: Không ai bị can thiệp một cách độc đoán đối với cuộc sống riêng 

tư, gia đình, nơi ở hay thư tín của cá nhân người đó cũng như không bị xâm 

phạm tới danh dự và uy tín. Mọi người đều được pháp luật bảo vệ chống lại 

những hành vi can thiệp hoặc xâm phạm như vậy. 

Điều 13: 

1. Mọi người đều có quyền tự do đi lại và cư trú trong phạm vi l nh thổ 

của mỗi quốc gia. 

2. Mọi người đều có quyền rời khỏi bất cứ nước nào, kể cả nước mình, 

cũng như có quyền trở về nước mình. 

Điều 16: 

1. Nam hay nữ đến tuổi thành niên đều có quyền kết hôn và xây dựng gia 

đình mà không có bất cứ một hạn chế nào về chủng tộc, quốc tịch hay tôn giáo. Họ 

có quyền bình đẳng trong việc kết hôn, trong cuộc sống vợ chồng và lúc ly hôn. 

2. Việc kết hôn chỉ được tiến hành khi có sự đồng ý hoàn toàn và tự 

nguyện của cả hai bên. 

Điều 17: 

1. Mọi người đều có quyền sở hữu tài sản của riêng mình hay chung với 

những người khác. 

2. Không ai bị tước đoạt tài sản của mình một cách độc đoán. 

Điều 18: Mọi người đều có quyền tự do suy ngh , ý thức và tôn giáo, kể 

cả tự do thay đổi tôn giáo hay tín ngưỡng, và tự do thể hiện tôn giáo hoặc tín 

ngưỡng dưới hình thức truyền bá, thực hành, thờ phụng hoặc lễ tiết, với tư cách 

cá nhân hay tập thể, công khai hay riêng tư. 

Điều 19: Mọi người đều có quyền tự do ngôn luận và b y tỏ quan điểm; 

kể cả tự do bảo lưu ý kiến không phụ thuộc vào bất cứ sự can thiệp nào, cũng 

như tự do tìm kiếm, thu nhận, tryền bá thông tin và ý kiến bằng bất cứ phương 

tiện thông tin đại chúng nào và không giới hạn về biên giới. 

Điều 20: 

1. Mọi người đều có quyền tự do họp hành và tham gia hiệp hội một cách 

hoà bình. 
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2. Không ai bị bắt buộc phải tham gia một hiệp hội nào. 

* Công ƣớc về chống tội phạm mạng năm 2025 

Chương II. Hình sự hóa 

Điều 7. Truy cập trái phép 

1. Mỗi Quốc gia thành viên áp dụng các biện pháp lập pháp và các biện 

pháp c n thiết khác để quy định hành vi, khi được thực hiện cố ý và không được 

phép, truy cập vào toàn bộ hoặc một ph n của hệ thống công nghệ thông tin và 

truyền thông là tội phạm theo pháp luật quốc gia của mình. 

2. Một Quốc gia thành viên có thể yêu c u tội phạm nêu trên phải được 

cấu thành bởi yếu tố là hành vi vi phạm các biện pháp bảo mật, với ý định thu 

thập dữ liệu điện tử hoặc gian lận cũng như ý định phạm tội khác hoặc có liên 

quan đến một hệ thống công nghệ thông tin và truyền thông được kết nối với 

một hệ thống công nghệ thông tin và truyền thông khác. 

Điều 8. Chặn thu trái phép 

1. Mỗi Quốc gia thành viên áp dụng các biện pháp lập pháp và các biện 

pháp c n thiết khác để quy định hành vi, khi được thực hiện cố ý và không được 

phép, chặn thu bằng phương tiện kỹ thuật việc truyền dẫn dữ liệu điện tử không 

công khai đến, đi hoặc trong hệ thống công nghệ thông tin và truyền thông, bao 

gồm cả việc phát sóng điện từ từ hệ thống công nghệ thông tin và truyền thông 

mang dữ liệu điện tử đó, là tội phạm theo pháp luật quốc gia của mình. 

2. Một Quốc gia thành viên có thể yêu c u tội phạm nêu trên phải được 

cấu thành bởi yếu tố là khi được thực hiện với ý định phạm tội, hoặc có liên 

quan đến một hệ thống công nghệ thông tin và truyền thông được kết nối tới một 

hệ thống công nghệ thông tin và truyền thông khác. 

Điều 9. Can thiệp vào dữ liệu điện tử 

1. Mỗi Quốc gia thành viên áp dụng các biện pháp lập pháp và các biện 

pháp c n thiết khác, để quy định hành vi, khi thực hiện một cách cố ý và không 

được phép, phá hoại, xóa, làm sai lệch, thay đổi, và nén dữ liệu điện tử, là tội 

phạm theo pháp luật quốc gia của mình. 

2. Mỗi Quốc gia thành viên có thể yêu c u hành vi phạm tội ở khoản 1 

của Điều này gây ra hậu quả nghiêm trọng. 

 Điều 10. Can thiệp vào hệ thống công nghệ thông tin và truyền thông 

Mỗi Quốc gia thành viên áp dụng các biện pháp lập pháp và các biện pháp 

c n thiết khác để quy định hành vi, khi thực hiện một cách cố ý và không được 

phép, cản trở nghiêm trọng đến việc vận hành của hệ thống công nghệ thông tin 

và truyền thông bằng cách nhập, truyền, phá hoại, xóa, làm sai lệch, thay đổi 

hoặc nén dữ liệu điện tử, là tội phạm theo pháp luật quốc gia của mình. 

 Điều 11. Lạm dụng các thiết bị 
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1. Mỗi Quốc gia thành viên áp dụng các biện pháp lập pháp và các biện 

pháp c n thiết khác, để quy định là tội phạm theo luật pháp quốc gia của mình 

đối với các hành vi dưới đây, khi thực hiện cố ý và không được phép: 

(a) Thu thập, sản xuất, bán, mua để sử dụng, nhập khẩu, phân phối hoặc 

bất kỳ cách nào để có được: 

(i) Thiết bị, bao gồm một chương trình ph n mềm, được thiết kế hoặc điều 

chỉnh chủ yếu nhằm mục đích thực hiện bất kỳ hành vi phạm tội nào được quy 

định từ Điều 7 đến Điều 10 của Công ước này; hoặc 

(ii) Mật khẩu, thông tin truy cập, chữ ký điện tử hoặc dữ liệu tương tự mà 

qua đó toàn bộ hoặc một ph n của hệ thống công nghệ thông tin và truyền thông 

có thể bị truy cập; nhằm mục đích sử dụng thiết bị, bao gồm chương trình ph n 

mềm, hoặc mật khẩu, thông tin truy cập, chữ ký điện tử hoặc dữ liệu tương tự 

được sử dụng để thực hiện bất kỳ hành vi phạm tội nào được quy định từ Điều 7 

đến Điều 10 của Công ước này; và 

(b) Việc sở hữu thiết bị quy định tại khoản 1 (a) (i) hoặc (ii) của Điều này, 

với mục đích sử dụng thiết bị đó để thực hiện bất kỳ hành vi phạm tội nào được 

quy định từ Điều 7 đến Điều 10 của Công ước này. 

2. Điều này không quy định trách nhiệm hình sự đối với hành vi thu thập, 

sản xuất, mua, bán để sử dụng, nhập khẩu, phân phối hoặc bằng bất kỳ cách nào 

để có được, hoặc sở hữu theo khoản 1 của Điều này, mà không nhằm mục đích 

thực hiện tội phạm theo quy định từ Điều 7 đến Điều 10 của Công ước này, như 

để phục vụ cuộc thử nghiệm đ  được cho phép hoặc sự bảo vệ theo uỷ quyền đối 

với hệ thống công nghệ thông tin và truyền thông. 

3. Mỗi Quốc gia thành viên có thể bảo lưu quyền không áp dụng khoản 1 

của Điều này, với điều kiện việc bảo lưu này không liên quan đến việc bán, phân 

phối hoặc bằng bất kỳ cách nào để có được các dữ liệu quy định trong khoản 1 

(a) (ii) của Điều này. 

Điều 12. Giả mạo liên quan đến hệ thống công nghệ thông tin và 

truyền thông 

1. Mỗi Quốc gia thành viên áp dụng các biện pháp lập pháp và các biện pháp 

c n thiết khác quy định là tội phạm theo pháp luật quốc gia của mình đối với hành 

vi nhập, thay đổi, xóa hoặc nén dữ liệu điện tử, khi được thực hiện một cách cố ý 

và không được phép, nhằm tạo ra dữ liệu không xác thực với mục đích dữ liệu này 

sẽ được ghi nhận hoặc xử lý như là dữ liệu xác thực trong các thủ tục pháp lý, bất 

kể dữ liệu này có thể đọc được và hiểu được trực tiếp hay không. 

2. Một Quốc gia thành viên có thể yêu c u hành vi phạm tội nêu trên phải 

nhằm mục đích lừa đảo hoặc gian lận hoặc mục đích phạm tội tương tự trước khi 

truy cứu trách nhiệm hình sự. 

 Điều 13. Trộm cắp hoặc lừa đảo liên quan đến hệ thống công nghệ 

thông tin và truyền thông 
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Mỗi Quốc gia thành viên áp dụng các biện pháp lập pháp và các biện pháp 

c n thiết khác để quy định là tội phạm theo pháp luật quốc gia của mình đối với 

hành vi gây thiệt hại về tài sản cho người khác, khi thực hiện một cách cố ý và 

không được phép, bằng cách: 

(a) Nhập, thay đổi, xóa hoặc nén dữ liệu điện tử; 

(b) Can thiệp vào hoạt động của hệ thống công nghệ thông tin và truyền thông; 

(c) Lừa đảo về hoàn cảnh thực tế thông qua hệ thống công nghệ thông tin và 

truyền thông dẫn đến việc một người thực hiện hoặc không thực hiện một việc mà 

lẽ ra người đó không thực hiện như vậy; với mục đích lừa đảo hoặc gian lận để thu 

lợi trái phép cho bản thân hoặc cho người khác bằng tiền hoặc tài sản khác. 

Điều 14. Tội phạm liên quan đến tài liệu có nội dung xâm hại hoặc bóc 

lột tình dục trẻ em trực tuyến 

1. Mỗi Quốc gia thành viên áp dụng các biện pháp lập pháp và các biện 

pháp c n thiết khác để quy định là tội phạm theo pháp luật quốc gia của mình 

đối với hành vi sau, khi thực hiện một cách cố ý và không được phép:  

(a) Sản xuất, phát tán, bán, phân phối, truyền tải, phát sóng, hiển thị, xuất 

bản hoặc bằng bất kỳ cách nào khác cung cấp tài liệu có nội dung xâm hại hoặc 

bóc lột tình dục trẻ em thông qua hệ thống công nghệ thông tin và truyền thông;  

(b) Chào mời, thu mua hoặc truy cập tài liệu có nội dung xâm hại hoặc 

bóc lột tình dục trẻ em qua hệ thống công nghệ thông tin và truyền thông;  

(c) Tàng trữ hoặc quản lý việc lưu trữ tài liệu có nội dung xâm hại hoặc 

bóc lột tình dục trẻ em được lưu trữ trong hệ thống công nghệ thông tin và 

truyền thông hoặc thiết bị lưu trữ khác;  

(d) Tài trợ cho các tội phạm được quy định theo các điểm (a) đến (c) của 

khoản này, tuy nhiên các Quốc gia thành viên có thể quy định đây là một tội 

phạm riêng biệt. 

1. Vì mục đích của điều này, thuật ngữ “tài liệu có nội dung xâm hại hoặc 

bóc lột tình dục trẻ em” bao gồm tài liệu hình ảnh, và có thể bao gồm nội dung 

bằng văn bản hoặc âm thanh, trong đó mô tả, miêu tả hoặc thể hiện bất kỳ người 

nào dưới 18 tuổi:  

(a) Thực hiện hành vi tình dục thật hoặc mô phỏng; 

(b) Chứng kiến bất kỳ người nào đang có quan hệ tình dục;  

(c) Các bộ phận sinh dục của người đó bị phô bày với mục đích chủ yếu là 

tình dục; hoặc  

(d) Bị tra tấn hoặc trừng phạt hoặc đối xử tàn ác, vô nhân đạo hoặc hạ 

nhục và tài liệu đó có tính chất tình dục. 

2. Một Quốc gia thành viên có thể yêu c u tài liệu được quy định trong 

khoản 2 của Điều này chỉ bao gồm các tài liệu mà:  
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(a) Mô tả, miêu tả hoặc thể hiện một người có thật; hoặc  

(b) Mô tả bằng hình ảnh việc xâm hại hoặc bóc lột tình dục trẻ em. 

3. Theo pháp luật quốc gia của mình và phù hợp với các ngh a vụ quốc tế 

hiện hành có liên quan, các Quốc gia thành viên có thể thực hiện các bước để 

loại trừ việc hình sự hóa:  

(a) Hành vi do trẻ em tự tạo ra tài liệu mô tả chính mình; hoặc  

(b) Việc sản xuất, truyền tải hoặc sở hữu tài liệu có đồng thuận được quy 

định tại khoản 2 (a) đến (c) của điều này, khi các hành vi này là hợp pháp theo 

pháp luật quốc gia, và tài liệu đó được giữ hoàn toàn cho mục đích cá nhân và 

theo đồng thuận của các cá nhân liên quan. 

4. Không quy định nào trong Công ước này ảnh hưởng đến bất kỳ ngh a 

vụ quốc tế nào có lợi hơn cho việc thực hiện các quyền của trẻ em. 

Điều 15. Hành vi dụ dỗ hoặc lôi kéo nhằm thực hiện tội phạm tình dục 

đối với trẻ em 

1. Mỗi Quốc gia thành viên áp dụng các biện pháp lập pháp và các biện 

pháp c n thiết khác, để quy định là tội phạm theo pháp luật quốc gia của mình, 

đối với hành vi cố ý liên lạc, dụ dỗ, lôi kéo hoặc thực hiện bất kỳ thỏa thuận nào 

qua hệ thống công nghệ thông tin và truyền thông nhằm mục đích thực hiện 

hành vi phạm tội tình dục đối với trẻ em, theo quy định trong pháp luật quốc gia, 

bao gồm cả việc thực hiện bất kỳ tội phạm nào được quy định theo Điều 14 của 

Công ước này. 

2. Một Quốc gia thành viên có thể yêu c u tội phạm nêu trên phải có hành 

động đến cùng đối với các hành vi phạm tội nêu tại khoản 1 của Điều này. 

3. Một Quốc gia thành viên có thể xem xét việc mở rộng hình sự hóa theo 

khoản 1 của Điều này đối với các hành vi dụ dỗ và lôi kéo một người được cho 

là trẻ em. 

4. Các Quốc gia thành viên có thể thực hiện các bước để loại trừ việc hình 

sự hóa hành vi như được mô tả trong khoản 1 của điều này khi hành vi đó được 

thực hiện bởi trẻ em. 

Điều 16. Phát tán hình ảnh riêng tư mà không có sự đồng ý 

1. Mỗi Quốc gia thành viên áp dụng các biện pháp lập pháp và các biện 

pháp c n thiết khác để quy định là tội phạm theo pháp luật quốc gia của mình, 

đối với hành vi, khi thực hiện một cách cố ý và không được phép, bán, phân 

phối, truyền tải, xuất bản hoặc bằng bất kỳ cách nào khác cung cấp hình ảnh 

riêng tư của một người qua hệ thống công nghệ thông tin và truyền thông mà 

không có sự đồng ý của người được mô tả trong hình ảnh đó. 

2. Vì mục đích khoản 1 của Điều này, “hình ảnh riêng tư” là một bản ghi 

hình của một người trên 18 tuổi được thực hiện bằng bất kỳ phương tiện nào, bao 

gồm ảnh chụp hoặc ghi hình, có tính chất tình dục, trong đó các bộ phận sinh dục 
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của người bị phô bày hoặc người đó đang quan hệ tình dục, mà vào thời điểm ghi 

hình, hoạt động đó là riêng tư và người hoặc những người được mô tả luôn có kỳ 

vọng hợp lý về quyền riêng tư vào thời điểm hành vi phạm tội diễn ra. 

3. Một Quốc gia thành viên có thể mở rộng định ngh a về hình ảnh riêng 

tư, nếu phù hợp, để bao gồm hình ảnh của người dưới 18 tuổi nếu họ đủ tuổi 

theo pháp luật quốc gia để tham gia vào quan hệ tình dục và hình ảnh đó không 

mô tả việc xâm hại hoặc bóc lột trẻ em. 

4. Vì mục đích của Điều này, một người dưới 18 tuổi và được mô tả trong 

một hình ảnh riêng tư không thể đồng ý cho việc phát tán một hình ảnh riêng tư 

mà hình ảnh đó cấu thành tài liệu xâm hại hoặc bóc lột tình dục trẻ em theo Điều 

14 của Công ước này. 

5. Một Quốc gia thành viên có thể yêu c u hành vi vi phạm nêu trên phải 

có mục đích gây tổn hại trước khi truy cứu trách nhiệm hình sự. 

6. Các Quốc gia thành viên có thể áp dụng các biện pháp khác đối với các 

vấn đề liên quan đến Điều này, theo pháp luật quốc gia của mình và phù hợp với 

các ngh a vụ quốc tế hiện hành có liên quan. 

Điều 17. Rửa tiền đối với tài sản do phạm tội mà có 

1. Mỗi Quốc gia thành viên áp dụng các biện pháp lập pháp và các biện 

pháp c n thiết khác, theo các nguyên tắc của pháp luật quốc gia của mình, để 

quy định là tội phạm đối với hành vi sau đây, khi thực hiện một cách cố ý: 

(a) (i) Chuyển đổi hay chuyển nhượng tài sản, dù đ  biết đó là tài sản do 

phạm tội mà có, nhằm che giấu hoặc ngụy trang nguồn gốc bất hợp pháp của tài 

sản đó hoặc nhằm giúp đỡ bất kỳ ai có liên quan đến việc thực hiện tội phạm 

nguồn để lẩn tránh trách nhiệm pháp lý đối với hành vi của người này;  

(a)(ii) Che giấu hoặc ngụy trang bản chất thực sự, nguồn gốc, địa điểm, sự 

chuyển nhượng, sự vận chuyển hoặc sở hữu hoặc các quyền liên quan đến tài 

sản, dù đ  biết tài sản đó do phạm tội mà có; 

(b) Theo các khái niệm cơ bản của hệ thống pháp luật quốc gia mình:  

(i) Chiếm hữu, tàng trữ hoặc sử dụng tài sản mà tại thời điểm nhận đ  biết 

rằng tài sản đó do phạm tội mà có;  

(ii) Tham gia, phối hợp với hoặc lập kế hoạch thực hiện hành vi, cố gắng 

thực hiện hành vi hay hỗ trợ, xúi giục, tạo điều kiện và giúp sức thực hiện bất kỳ 

tội phạm nào quy định tại Điều này. 

2. Vì mục đích thực hiện hoặc áp dụng khoản 1 của Điều này: 

(a) Mỗi Quốc gia thành viên xác định tội phạm nguồn liên quan đến các 

tội phạm được quy định theo các Điều 7 đến 16 của Công ước này;  

(b) Trong trường hợp các Quốc gia thành viên có pháp luật quy định danh 

sách các tội phạm nguồn cụ thể, quốc gia đó có trách nhiệm tối thiểu phải bổ 
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sung đ y đủ các tội phạm được quy định theo các Điều 7 đến 16 của Công ước 

này vào danh sách các tội phạm nguồn; 

(c) Vì mục đích của điểm (b) của khoản này, các tội phạm nguồn bao gồm 

các tội phạm thực hiện trong và ngoài phạm vi tài phán của Quốc gia thành viên 

có liên quan. Tuy nhiên, các tội phạm thực hiện ngoài phạm vi tài phán của một 

Quốc gia thành viên chỉ cấu thành các tội phạm nguồn khi hành vi tương ứng là 

hành vi phạm tội theo pháp luật quốc gia của nơi hành vi đó được thực hiện và 

cũng là hành vi phạm tội theo pháp luật của Quốc gia thành viên đang thực hiện 

hoặc áp dụng điều này nếu tội phạm đó được thực hiện ở đó; 

…  

Điều 18. Trách nhiệm pháp lý của pháp nhân 

1. Mỗi Quốc gia Thành viên áp dụng các biện pháp c n thiết để quy định 

trách nhiệm pháp lý của pháp nhân, phù hợp với các nguyên tắc pháp luật của 

mình, về việc tham gia thực hiện các tội phạm được quy định theo Công ước 

này. 

2. Phụ thuộc vào các nguyên tắc pháp luật của Quốc gia thành viên, trách 

nhiệm pháp lý của pháp nhân có thể là trách nhiệm hình sự, dân sự hoặc hành 

chính. 

3. Trách nhiệm pháp lý của pháp nhân không ảnh hưởng đến trách nhiệm 

hình sự của các cá nhân đ  thực hiện tội phạm. 

4. Cụ thể, mỗi Quốc gia thành viên bảo đảm các pháp nhân chịu trách 

nhiệm theo quy định của Điều này phải chịu chế tài hình sự hoặc phi hình sự 

hiệu quả, tương xứng và có tác dụng ngăn ngừa, bao gồm phạt tiền. 

Điều 19. Đồng phạm và phạm tội chưa đạt 

1. Mỗi Quốc gia thành viên áp dụng các biện pháp lập pháp và các biện 

pháp c n thiết khác, để quy định là tội phạm theo pháp luật quốc gia của mình 

đối với hành vi, khi thực hiện một cách cố ý, tham gia thực hiện một tội phạm 

được quy định tại Công ước này với bất kỳ vai trò nào, như đồng phạm, giúp sức 

hoặc xúi giục. 

2. Mỗi Quốc gia thành viên có thể áp dụng các biện pháp lập pháp và các 

biện pháp c n thiết khác để quy định là tội phạm theo pháp luật quốc gia của 

mình đối với hành vi cố ý thực hiện tội phạm được quy định tại Công ước này 

nhưng chưa đạt. 

3. Mỗi Quốc gia thành viên có thể áp dụng các biện pháp lập pháp và các 

biện pháp c n thiết khác để quy định là tội phạm theo pháp luật quốc gia của 

mình đối với hành vi cố ý chuẩn bị thực hiện tội phạm theo quy định của Công 

ước này. 



 

 

Phụ lục 4 

1. Chủ trƣơng, đƣờng lối của Đảng liên quan đến chính sách 

CHÍNH SÁCH 

CỦA DỰ THẢO 

VĂN BẢN 

CHỦ TRƢƠNG, ĐƢỜNG LỐI CỦA ĐẢNG ĐÁNH GIÁ ĐỀ XUẤT XỬ LÝ 

Chính sách 1: Hoàn 

thiện, bổ sung các 

quy định về loại trừ 

trách nhiệm hình sự, 

quy định về tạm ho n 

truy cứu trách nhiệm 

hình sự, miễn trách 

nhiệm hình sự, miễn 

hình phạt 

 

Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ 

Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi 

mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Trong những 

nghị quyết này Đảng ta chỉ rõ cần tập trung hoàn thiện 

hệ thống pháp luật trên tất cả các lĩnh vực, tháo gỡ kịp 

thời khó khăn, vướng mắc, khơi dậy, phát huy mọi tiềm 

năng và nguồn nhân lực, tạo động lực mới cho sự phát 

triển nhanh và bền vững của đất nước, phát huy dân chủ, 

bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, 

phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý mọi hành vi can thiệp trái 

pháp luật vào hoạt động tư pháp; đồng thời, khẩn 

trương, quyết liệt hoàn thiện thể chế, đưa thể chế thành 

một lợi thế cạnh tranh trong phát triển khoa học, công 

nghệ, đổi mới sáng tạo; khẩn trương sửa đổi, bổ sung, 

hoàn thiện các quy định của pháp luật để tháo gỡ các 

điểm nghẽn, rào cản, giải phóng các nguồn lực, khuyến 

khích, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, 

có cách tiếp cận mở, sáng tạo, cho phép thí điểm đối với 

những vấn đề mới thực tiễn đặt ra, có chính sách miễn 

trừ trách nhiệm hình sự đối với doanh nghiệp, tổ chức, 

cá nhân trong trường hợp thử nghiệm công nghệ mới, mô 

hình kinh doanh mới mà có thiệt hại về kinh tế do nguyên 

nhân khách quan  

Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị 

về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, 

Các nội dung 

chính sách đ  

thể chế hóa đ y 

đủ chủ trương, 

đường lối của 

Đảng về xây 

dựng, bảo vệ, 

phát triển đất 

nước và phòng 

ngừa, đấu tranh 

với tội phạm 

trong tình hình 

mới. 

 

Bổ sung quy định về việc loại trừ trách nhiệm hình 

sự đối với rủi ro trong nghiên cứu, thử nghiệm, áp 

dụng mô hình sản xuất, kinh doanh mới mà có 

thiệt hại về kinh tế do nguyên nhân khách quan 



 

 

4
7
 

sáng tạo, vì lợi ích chung 

 

Quy định số 183-QĐ/TW ngày 18/9/2024 của Ban Chấp 

hành Trung ương về bảo vệ cơ quan, tổ chức, người thi 

hành công vụ trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi 

hành án  

Bổ sung quy định loại trừ trách nhiệm hình sự trong 

trường hợp thực hiện biện pháp nghiệp vụ phục vụ 

công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm của các 

cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm trong 

trường hợp đ  tuân thủ đ y đủ các thủ tục, quy trình 

công tác, không vì động cơ vụ lợi hoặc động cơ cá 

nhân khác. 

 

Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính 

trị về phát triển kinh tế tư nhân chỉ đạo: “Sửa đổi các quy 

định về pháp luật hình sự, dân sự, tố tụng hình sự, tố tụng 

dân sự để bảo đảm nguyên tắc khi xử lý các sai phạm, vụ 

việc về dân sự kinh tế, ưu tiên áp dụng các biện pháp về 

dân sự, kinh tế, hành chính trước, cho phép các doanh 

nghiệp, doanh nhân được chủ động khắc phục sai phạm, 

thiệt hại. Trường hợp thực tiễn áp dụng pháp luật có thể 

dẫn đến xử lý hình sự hoặc không xử lý hình sự thì kiên 

quyết không áp dụng xử lý hình sự. Trường hợp đến mức 

xử lý hình sự thì ưu tiên các biện pháp khắc phục hậu 

quả kinh tế trước và là căn cứ quan trọng để xem xét các 

biện pháp xử lý tiếp theo. Không hồi tố các quy định 

pháp luật để xử lý bất lợi cho doanh nghiệp. Đối với các 

vụ việc thiếu chứng cứ, chứng cứ không rõ ràng phải 

sớm có kết luận, tránh ảnh hưởng đến uy tín, hoạt động 

sản xuất kinh doanh bình thường của doanh nghiệp, 

doanh nhân. Bảo đảm nguyên tắc suy đoán vô tội trong 

quá trình điều tra, xét xử các vụ án.” 

 

Bổ sung quy định về tạm ho n truy cứu trách 

nhiệm hình sự, cho thời gian khắc phục hậu quả 

đối với các hành vi vi phạm, gây thiệt hại về kinh 

tế nhưng vì mục đích phát triển kinh tế x  hội, bảo 

đảm quốc phòng an ninh; không tham nhũng; 

mang lại hiệu quả kinh tế x  hội cho địa phương, 

đất nước; có thể khắc phục toàn bộ hậu quả  

Bổ sung căn cứ được miễn trách nhiệm hình sự đối 

với người được ho n truy cứu trách nhiệm hình sự 

mà đ  đủ các điều kiện để được miễn để bảo đảm 

tính thống nhất, đồng bộ trong quy định của Bộ 

luật Hình sự, khuyến khích người phạm tội khắc 

phục hậu quả, bồi thường thiệt hại để được miễn 

trách nhiệm hình sự. 

Bổ sung quy định về miễn hình phạt đối với một 

số tội về trật tự quản lý kinh tế gây thiệt hại về 

kinh tế nhưng vì mục đích phát triển kinh tế - xã 

hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; không tham 

nhũng; không làm phát sinh lợi ích nhóm hoặc 

chuyển dịch lợi ích cho bên thứ ba, mang lại hiệu 

quả kinh tế - x  hội cho địa phương, đất nước; đ  

khắc phục toàn bộ hậu quả, bồi thường toàn bộ 
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thiệt hại. 

Chính sách 2. Hoàn 

thiện các quy định 

mang tính nguyên tắc 

để làm cơ sở cho việc 

đấu tranh, phòng 

ngừa tội phạm và xây 

dựng các chương, 

điều cụ thể trong Bộ 

luật Hình sự 

 

Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị 

về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 

22/10/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự 

l nh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội 

phạm trong tình hình mới chỉ đạo tinh th n “lấy phòng 

ngừa là chính” 

 

Các nội dung 

chính sách đ  

thể chế hóa đ y 

đủ chủ trương, 

đường lối của 

Đảng về xây 

dựng, bảo vệ, 

phát triển đất 

nước và phòng 

ngừa, đấu tranh 

với tội phạm 

trong tình hình 

mới. 

Mở rộng phạm vi phải chịu trách nhiệm hình sự 

đối với hành vi chuẩn bị phạm tội ngoài 25/315 tội 

danh theo quy định của BLHS hiện hành đối với 

hành vi chuẩn bị phạm các tội có tính nguy hiểm 

cao cho x  hội. 

Bổ sung quy định về tổ chức tội phạm góp ph n 

nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với tội 

phạm có tổ chức trong tình hình mới. 

Chính sách 3. 

Hoàn thiện quy định 

về hình phạt  

 

Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính 

trị về Chiến lược cải cách tư pháp “Coi trọng việc hoàn 

thiện chính sách hình sự và thủ tục tố tụng tư pháp, đề 

cao hiệu quả phòng ngừa và tính hướng thiện trong việc 

xử lý người phạm tội. Giảm hình phạt tù, mở rộng áp 

dụng hình phạt tiền, hình phạt cải tạo không giam giữ 

đối với một số loại tội phạm. Hạn chế áp dụng hình phạt 

tử hình theo hướng chỉ áp dụng đối với một số ít loại tội 

phạm đặc biệt nghiêm trọng. Giảm bớt khung hình phạt 

tối đa quá cao trong một số loại tội phạm. Khắc phục 

tình trạng hình sự hóa quan hệ kinh tế, quan hệ dân sự 

và bỏ lọt tội phạm”. 

 

Các nội dung 

chính sách đ  

thể chế hóa đ y 

đủ chủ trương, 

đường lối của 

Đảng về xây 

dựng, bảo vệ, 

phát triển đất 

nước và phòng 

ngừa, đấu tranh 

với tội phạm 

trong tình hình 

mới. 

 

Mở rộng phạm vi áp dụng hình phạt tiền đối với 

một số tội danh. 

Bổ sung quy định về quyết định hình phạt là hình 

phạt tiền thay vì hình phạt tù đối với một số tội ít 

nghiêm trọng, nghiêm trọng, nếu người phạm tội 

thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác 

trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử và đ  khắc 

phục toàn bộ hậu quả, bồi thường toàn bộ thiệt hại. 

Mở rộng phạm vi áp dụng hình phạt cải tạo không 

giam giữ để tăng cường khả năng áp dụng hình phạt 

này, tiếp tục thể chế hóa chủ trương, quan điểm của 

Đảng và Nhà nước theo hướng tăng cường áp dụng 

các hình phạt không mang tính giam giữ. Đồng thời, 

bổ sung quy định nếu trong thời gian chấp hành 

hình phạt cải tạo không giam giữ người bị kết án vi 

phạm ngh a vụ thì Tòa án có thể quyết định chuyển 
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hình phạt cải tạo không giam giữ thành hình phạt tù 

theo tỉ lệ 3 ngày cải tạo không giam giữ thành 1 

ngày phạt tù. 

Bổ sung hình phạt bổ sung “lao động công ích” để 

buộc người bị kết án phải thực hiện một số công 

việc lao động phục vụ cộng đồng ngoài thời gian 

học tập và làm việc chính của người đó mà không 

được trả lương. 

Bổ sung giám sát điện tử là một biện pháp để thi 

hành án phạt cải tạo không giam giữ, người bị kết 

án phạt tù nhưng cho hưởng án treo, người được tha 

tù trước thời hạn có điều kiện, người bị kết án phạt 

quản chế, cấm cư trú. 

Công văn số 13936-CV/VPTW ngày 25/3/2025 của Văn 

phòng Ban Chấp hành Trung ương về thông báo ý kiến 

của Bộ Chính trị về việc sửa đổi, bổ sung Bộ luật hình sự 

để tiếp tục thu hẹp hình phạt tử hình và rà soát để đề xuất 

sửa đổi, bổ sung những bất cập để đáp ứng yêu c u thực 

tiễn; Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/06/2005 của Bộ 

Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 

 

Tiếp tục thu hẹp phạm vi 10 tội danh còn áp dụng 

hình phạt tử hình trong BLHS hiện hành, chỉ giữ 

lại hình phạt tử hình đối với các tội danh có tính 

chất “tội ác nghiêm trọng”, xâm phạm đến khách 

thể đặc biệt quan trọng, gây những hậu quả nặng 

nề về mặt kinh tế, x  hội và an ninh con người. 

Sửa đổi quy định tại khoản 1 Điều 60 BLHS theo 

hướng nếu hết thời hiệu thi hành án đối với người 

bị kết án tử hình thì hình phạt tử hình chuyển 

thành tù chung thân. 

Chính sách 4. 

Hoàn thiện quy định 

của BLHS về các 

tình tiết định tội, 

định khung hình 

phạt  

Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc l n thứ XIV xác 

định nhiệm vụ “Hoàn thiện đồng bộ pháp luật, cơ chế, 

chính sách, quy hoạch về quản lý tổng hợp, sử dụng tài 

nguyên, bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng 

sinh học; ngăn chặn suy giảm đa dạng sinh học, duy trì cân 

bằng sinh thái. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, 

thanh tra và xử lý có hiệu quả vi phạm pháp luật về tài 

Các nội dung 

chính sách đ  

thể chế hóa đ y 

đủ chủ trương, 

đường lối của 

Đảng về xây 

dựng, bảo vệ, 

Quy định theo hướng giảm mức định lượng làm căn 

cứ định tội và định khung hình phạt tại các tội danh 

về môi trường nhằm cụ thể hóa chủ trương nhất 

quán của Đảng được nêu ra tại các văn kiện Đại hội 

đảng l n thứ XIII và XIV về bảo vệ môi trường. 
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nguyên, môi trường”. phát triển đất 

nước và phòng 

ngừa, đấu tranh 

với tội phạm 

trong tình hình 

mới. 

Chính sách 5 
Không có văn bản liên quan đến nội dung chính sách   

Chính sách 6 
Không có văn bản liên quan đến nội dung chính sách   

Chính sách 7 
Không có văn bản liên quan đến nội dung chính sách   

2. Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chính sách/dự thảo 

CHÍNH SÁCH 
QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CÓ 

LIÊN QUAN 
ĐÁNH GIÁ  ĐỀ XUẤT XỬ LÝ 

Chính sách 1 Không có văn bản liên quan đến nội dung chính sách   

Chính sách 2. Hoàn 

thiện các quy định mang 

tính nguyên tắc để làm 

cơ sở cho việc đấu tranh, 

phòng ngừa tội phạm và 

xây dựng các chương, 

điều cụ thể trong BLHS 

Luật Công nghiệp Công nghệ số quy định tài sản số là 

tài sản theo quy định của Bộ luật Dân sự được thể hiện 

dưới dạng dữ liệu số, được tạo lập, phát hành, lưu trữ, 

chuyển giao và xác thực bởi công nghệ số trên môi 

trường điện tử; tài sản số bao gồm tài sản ảo trên môi 

trường điện tử, tài sản m  hóa, tài sản số khác. 

Chính sách bảo 

đảm tính hợp 

hiến, hợp pháp, 

thống nhất giữa 

các văn bản quy 

phạm pháp luật 

Bổ sung quy định để bao quát đ y đủ các dạng 

tài sản trực tiếp liên quan đến tội phạm như tiền 

số, tài sản số, giấy tờ có giá và quyền tài sản. 

Chính sách 3 Không có văn bản liên quan đến nội dung chính sách   

Chính sách 4 Không có văn bản liên quan đến nội dung chính sách   

Chính sách 5: Bổ 

sung các tội danh mới, 

các hành vi mới chưa 

được quy định trong 

Pháp lệnh Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến 

an ninh quốc gia. 

Chính sách bảo 

đảm tính hợp 

hiến, hợp pháp, 

thống nhất giữa 

Bổ sung hành vi phá hủy các công trình quan 

trọng về an ninh, trật tự tại Điều 303 bên cạnh 

hành vi phá hủy các công trình quan trọng về 

an ninh quốc gia 
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Bộ luật Hình sự  
Luật Phòng, chống tham nhũng quy định 12 nhóm hành 

vi tham nhũng trong khu vực Nhà nước do người có 

chức vụ, quyền hạn thực hiện và 03 nhóm hành vi tham 

nhũng trong khu vực ngoài Nhà nước do người có chức 

vụ, quyền hạn thực hiện, trong khi đó Mục 1 Chương 

XXIII. Các tội phạm tham nhũng quy định 07 tội danh 

về tham nhũng. Như vậy, chưa có sự thống nhất trong 

quy định về các hành vi tham nhũng giữa hai luật nên 

trên. 

các văn bản quy 

phạm pháp luật 

Mở rộng phạm vi chịu trách nhiệm hình sự về 

các tội phạm chức vụ, tham nhũng đối với khu 

vực kinh tế tư. 

Luật Bảo hiểm x  hội quy định hành vi bị nghiêm cấm 

“Sử dụng quỹ bảo hiểm x  hội, quỹ bảo hiểm thất 

nghiệp trái pháp luật” tại khoản 5 Điều 9. 

Hành vi vi phạm pháp luật của các cơ quan bảo 

hiểm sử dụng trái pháp luật đối với quỹ bảo hiểm 

x  hội, quỹ bảo hiểm thất nghiệp gây hậu quả 

nhất định. 

Luật An ninh mạng quy định các hành vi bị nghiêm cấm 

về an ninh mạng, tội phạm mạng, tội phạm sử dụng 

công nghệ cao (Điều 7)  

Luật Trí tuệ nhân tạo quy định “Tổ chức, cá nhân có 

hành vi vi phạm quy định của Luật này và quy định 

khác của pháp luật có liên quan đến trí tuệ nhân tạo, tùy 

theo tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi vi phạm thì 

bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách 

nhiệm hình sự”. 

Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân năm 2025: Khoản 1 Điều 8 

quy định “Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy 

định của Luật này và quy định khác của pháp luật có 

liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân thì tùy theo tính 

chất, mức độ, hậu quả của hành vi vi phạm có thể bị xử 

phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 

nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của 

pháp luật”. Tuy nhiên, Bộ luật Hình sự chưa có quy 

Bổ sung các hành vi xâm phạm l nh vực công 

nghệ thông tin, mạng viễn thông tại mục 2 

Chương XXI. Tội vi phạm trong l nh vực công 

nghệ thông tin, mạng viễn thông: Hành vi gián 

điệp mạng, chiến tranh mạng, khủng bố mạng, 

xâm phạm, phá hủy hệ thống thông tin quan 

trọng về an ninh quốc gia…; hành vi lạm dụng 

tình dục trẻ em (quay các bộ phận nhạy cảm, 

chat sex…); hành vi liên quan đến hoạt động 

kinh doanh, giao dịch tiền ảo, tiền kỹ thuật số, 

tài sản ảo; hành vi thu thập, sử dụng, khai thác, 

chuyển nhượng, xử lý dữ liệu cá nhân trái quy 

định của pháp luật; hành vi lập trình và sử dụng 

ph n mềm trí tuệ nhân tạo để thực hiện tội 

phạm; hành vi lừa đảo qua sàn giao dịch ảo; 

hành vi thao túng dữ liệu mạng x  hội để trục 

lợi; hành vi, “phát tán deepfake”, “rửa tiền 

bằng tiền điện tử”; hành vi xâm phạm Cơ sở dữ 
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định liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân. liệu quốc gia về dân cư; hành vi thiết lập hệ 

thống để cung cấp trái phép dịch vụ phát thanh, 

truyền hình trên mạng internet … 

Chính sách 6 Không có văn bản liên quan đến nội dung chính sách   

Chính sách 7: Hoàn 

thiện các quy định 

nhằm khắc phục kỹ 

thuật lập pháp 

- Bộ luật Dân sự: Điều 29 BLHS quy định về người đại 

diện hợp pháp của bị hại, tuy nhiên, hiện nay, Bộ luật 

Dân sự chỉ quy định về người đại diện theo pháp luật 

của một cá nhân, do đó, chưa có sự thống nhất. 

- Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024: 
Điểm b khoản 2 Điều 260 BLHS (tội vi phạm quy định 

về tham gia giao thông đường bộ) quy định “Trong tình 

trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở 

có nồng độ cồn vượt quá mức quy định”. Tuy nhiên, tại 

khoản 2 Điều 9 Luật Trật tự, an toàn thông đường bộ 

năm 2024 thì hành vi bị nghiêm cấm là “điều khiển 

phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi 

thở có nồng độ cồn”. Như vậy, giữa hai Luật chưa có sự 

thống nhất trong quy định. 

- Luật Nghĩa vụ quân sự: Tại khoản 8 Điều 3 Luật 

Ngh a vụ quân sự năm 2015 quy định một trong những 

hành vi trốn tránh ngh a vụ quân sự là không chấp hành 

lệnh gọi khám sức khỏe ngh a vụ quân sự. Tuy nhiên, 

Điều 332 BLHS (tội trốn tránh ngh a vụ quân sự) lại 

không quy định đối với hành vi nêu trên, như vậy là 

chưa thống nhất. 

- Luật Đất đai năm 2024: Điều 229 BLHS quy định về 

tội vi phạm quy định của pháp luật về quản lý đất đai, 

theo đó, người nào lợi dụng hoặc lạm dụng chức vụ, 

quyền hạn giao đất, thu hồi, cho thuê, cho phép 

chuyển quyền sử dụng, cho phép chuyển mục đích sử 

Chính sách bảo 

đảm tính hợp 

hiến, hợp pháp, 

thống nhất giữa 

các văn bản quy 

phạm pháp luật 

Sửa đổi các quy định để bảo đảm sự thống nhất 

trong nội tại của BLHS, giữa quy định của 

BLHS với các luật chuyên ngành (an ninh mạng, 

môi trường, tài chính, ngân hàng, dữ liệu, công 

nghiệp công nghệ số…) và pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính, pháp luật tố tụng hình sự: 

- Sửa quy định về người đại diện hợp pháp 

thành người đại diện theo pháp luật tại Điều 29 

để bảo đảm tính thống nhất. 

- Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 260 cho 

phù hợp với quy định của Luật Giao thông đường 

bộ theo hướng bỏ cụm tự “vượt quá mức quy 

định” để đảm bảo tính thống nhất. 

- Bổ sung quy định về các hành vi trốn tránh ngh a 

vụ quân sự cho phù hợp với thực tiễn và phù hợp 

với Luật Ngh a vụ quân sự. 

- Bổ sung các hành vi vi phạm quản lý nhà nước 

về đất đai để phù hợp, thống nhất với quy định 

của Luật Đất đai, tránh bỏ lọt tội phạm, góp 

ph n nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà 

nước về đất đai. 
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dụng đất trái quy định. Tuy nhiên, tại Điều 20 Luật Đất 

đai năm 2024, có đến 18 nội dung quản lý nhà nước về 

đất đai, bên cạnh các nội dung về giao đất, cho thuê đất, 

cho phép chuyển quyền sử dụng đất, cho phép chuyển 

mục đích sử dụng đất còn có các nội dung khác như giải 

quyết tranh chấp, khiếu nại; cung cấp dịch vụ công về 

đất đai; bồi thường, hỗ trợ tái định cư; quản lý tài chính 

về đất đai; quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất…  

 

 

Bộ luật Tố tụng hình sự quy định về trình tự, thủ tục tố 

tụng hình sự. 

Luật Thi hành án hình sự quy định về trình tự, thủ tục 

thi hành án hình sự. 

 Rà soát, bỏ các quy định về trình tự, thủ tục tố 

tụng hình sự, thi hành án hình sự trong Bộ luật 

Hình sự để bảo đảm không chồng lấn, trùng 

dẫm với quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, 

Luật Thi hành án hình sự 

3. Điều ƣớc quốc tế có liên quan đến chính sách/dự thảo 

CHÍNH SÁCH 
QUY ĐỊNH CỦA ĐIỀU ƢỚC 

QUỐC TẾ CÓ LIÊN QUAN 
ĐÁNH GIÁ  ĐỀ XUẤT XỬ LÝ 

Chính sách 1 
Không có văn bản liên quan đến nội 

dung chính sách 
  

Chính sách 2 
Không có văn bản liên quan đến nội 

dung chính sách 
  

Chính sách 3. 

Hoàn thiện quy 

định về hình phạt  

Công ước Liên hợp quốc về quyền 

dân sự và chính trị 

Các chính sách 

tương thích với 

Điều ước quốc tế 

mà Việt Nam là 

thành viên 

Tiếp tục thu hẹp phạm vi 10 tội danh còn áp dụng hình phạt tử hình 

trong BLHS hiện hành, chỉ giữ lại hình phạt tử hình đối với các tội danh 

có tính chất “tội ác nghiêm trọng”, xâm phạm đến khách thể đặc biệt 

quan trọng, gây những hậu quả nặng nề về mặt kinh tế, xã hội và an 

ninh con người. 
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Khuyến nghị của Lực lượng đặc 

nhiệm tài chính về chống rửa tiền 

(FATF) và Nhóm châu Á- Thái 

Bình Dương về chống rửa tiền 

(APG) về hình phạt tiền đối với 

pháp nhân thương mại 

 

Nâng mức phạt tiền để bảo đảm tính nghiêm khắc, răn đe của hình phạt, 

phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, xã hội, có tính đến sự thay đổi 

của mức lương cơ sở và thu nhập bình quân đ u người của người dân ở 

thời điểm hiện tại so với thời điểm năm 2009 và năm 2015. 

Chính sách 4 
Không có văn bản liên quan đến nội 

dung chính sách 
  

Chính sách 5: Bổ 

sung các tội danh 

mới, các hành vi 

mới chưa được 

quy định trong Bộ 

luật Hình sự 

 

Nghị định thư về ngăn ngừa, 

phòng, chống và trừng trị việc buôn 

bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ 

em bổ sung cho Công ước của Liên 

hợp quốc về chống tội phạm có tổ 

chức xuyên quốc gia 

Các chính sách 

tương thích với 

Điều ước quốc tế 

mà Việt Nam là 

thành viên 

Bổ sung hành vi mua bán thai nhi vào Điều 154 (Tội mua bán, chiếm 

đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người) để bảo đảm không bỏ lọt hành vi 

phạm tội; bên cạnh đó, chỉnh lý và bổ sung các hành vi mua bán người 

tại Điều 151 và Điều 152 của Bộ luật Hình sự theo hướng: Nâng độ tuổi 

của nạn nhân bị mua bán từ 16 tuổi như quy định hiện hành lên 18 tuổi 

Khoản 2 Điều 18.78 Hiệp định Đối 

tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái 

Bình Dương (CPTPP) yêu c u các 

quốc gia thành viên phải xử lý hình 

sự và áp dụng hình phạt đối với 

hành vi chiếm đoạt một cách cố ý 

và trái phép bí mật thương mại. 

 
Hình sự hóa hành vi vi phạm bí mật thương mại tại Mục 3 Chương 

XVIII. Các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế 

 

Hiệp định hợp tác khu vực về 

chống cướp biển và cướp có vũ 

trang chống lại tàu thuyền tại Châu 

Á 

 

Bổ sung tội cướp có vũ trang chống lại tàu thuyền trên biển tại mục 3 

(các tội phạm khác xâm phạm an toàn công cộng) thuộc Chương XXI 

(Các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng). 

Công ước quốc tế về trừng trị hành  Sửa đổi, bổ sung Điều 299 (Tội khủng bố) theo hướng bao gồm tất cả 

các hành vi cấu thành tội phạm trong các điều ước được liệt kê trong 
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vi tài trợ khủng bố phụ lục của Công ước quốc tế về trừng trị hành vi tài trợ khủng bố 

Khuyến nghị của Lực lượng đặc 

nhiệm tài chính về chống rửa tiền 

(FATF) và Nhóm châu Á- Thái 

Bình Dương về chống rửa tiền 

(APG) 

 

Sửa đổi, bổ sung Điều 300 (Tội tài trợ khủng bố) theo hướng quy định 

bao gồm hành vi cung cấp tiền, tài sản bằng bất kỳ phương thức nào, 

trực tiếp hoặc gián tiếp; bao gồm tài trợ cho hành vi khủng bố trong và 

ngoài l nh thổ Việt Nam (Tiêu chí 5.10); bao gồm cả hành vi tài trợ cho 

việc đi lại của các cá nhân khủng bố (Tiêu chí 5.2, mục 86 Báo cáo 

đánh giá đa phương APG tháng 01/2022).  

Bổ sung tội danh và trách nhiệm hình sự liên quan đến “Phổ biến vũ khí 

hủy diệt hàng loạt” và “Tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt” để 

phù hợp với Khuyến nghị số 7 của APG tại mục 3 Chương XXI (Các 

tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng. 

Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Điều 324 (Tội rửa tiền) theo hướng 

mở rộng phạm vi đủ rộng bao quát mọi khả năng mà một người có thể 

xử lý, chuyển nhượng hoặc chuyển đổi số tiền thu được từ tội phạm rửa 

tiền 

 

Yêu c u của Ủy ban Châu âu về 

chống khai thác hải sản bất hợp 

pháp (IUU) 
 Bổ sung một tội danh độc lập để xử lý hành vi khai thác thủy sản trái 

phép tại vùng biển nước ngoài. 
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Nghị định thư về chống người di cư 

trái phép bằng đường bộ, đường 

biển và đường hàng không, bổ sung 

Công ước TOC 

 

Bổ sung hành vi đưa người di cư trái phép tại các điều luật về các tội về 

xuất nhập cảnh, cụ thể như: (1) bổ sung dấu hiệu vụ lợi đối với hành vi 

đưa người di cư trái phép tại Điều 348. Tội tổ chức, môi giới cho người 

khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép; Điều 349. Tội 

tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước 

ngoài trái phép; Điều 350. Tội cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài 

hoặc ở lại nước ngoài trái phép; (2) bổ sung các tình tiết định khung 

tăng nặng đối với hành vi đưa người di cư trái phép để phù hợp với tinh 

th n của khoản 3 Điều 6 Nghị định thư; (3) sửa đổi quy định tại Điều 

347 để loại trừ trách nhiệm hình sự đối với người bị đưa đi di cư trái 

phép khi họ thực hiện các hành vi trái với quy định của pháp luật về 

xuất nhập cảnh để phù hợp với Điều 5 của Nghị định thư; (4) sửa đổi 

quy định tại Điều 348 BLHS theo hướng quy định rõ quốc gia mà đối 

tượng di cư nhập cảnh trái phép là quốc gia mà người di cư không phải 

là công dân hoặc thường trú nhân. 

 

Công ước của Liên hợp quốc về 

chống tội phạm mạng (Công ước 

Hà Nội) 
 

Bổ sung các hành vi xâm phạm l nh vực công nghệ thông tin, mạng 

viễn thông tại mục 2 Chương XXI. Tội vi phạm trong l nh vực công 

nghệ thông tin, mạng viễn thông: Hành vi gián điệp mạng, chiến tranh 

mạng, khủng bố mạng, xâm phạm, phá hủy hệ thống thông tin quan 

trọng về an ninh quốc gia…; hành vi lạm dụng tình dục trẻ em (quay 

các bộ phận nhạy cảm, chat sex…); hành vi liên quan đến hoạt động 

kinh doanh, giao dịch tiền ảo, tiền kỹ thuật số, tài sản ảo; hành vi thu 

thập, sử dụng, khai thác, chuyển nhượng, xử lý dữ liệu cá nhân trái quy 

định của pháp luật; hành vi lập trình và sử dụng ph n mềm trí tuệ nhân 

tạo để thực hiện tội phạm; hành vi lừa đảo qua sàn giao dịch ảo; hành vi 

thao túng dữ liệu mạng x  hội để trục lợi; hành vi, “phát tán deepfake”, 

“rửa tiền bằng tiền điện tử”; hành vi xâm phạm Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về dân cư; hành vi thiết lập hệ thống để cung cấp trái phép dịch vụ phát 

thanh, truyền hình trên mạng internet … 

Chính sách 6: 

Hoàn thiện quy 

Khuyến nghị của Lực lượng đặc 

nhiệm tài chính về chống rửa tiền 

Các chính sách 

phù hợp với 

Mở rộng hơn phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân 

thương mại đối với một số tội thuộc nhóm tội về thuế, lao động, tài 
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định về trách 

nhiệm hình sự của 

pháp nhân thương 

mại 

(FATF) và Nhóm châu Á- Thái 

Bình Dương về chống rửa tiền 

(APG) 

Khuyến nghị của 

các tổ chức quốc 

tế. 

chính, bảo hiểm, các tội về tài sản như cho vay l i nặng, lừa đảo 

chiếm đoạt tài sản; các tội về sử dụng đất đai,… 

Chính sách 7 
Không có văn bản liên quan đến nội 

dung chính sách 
  

 

 


